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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. HUỲNH THANH NHÃ. Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản / 

Huỳnh Thanh Nhã chủ biên, Nguyễn Bá Duy. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa và bổ 

sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 223tr.; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, 

xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, trình chiếu, internet. 

+ Môn loại: 004.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21112 

- Phòng Mượn: MD 10137 

 

2/. NGUYỄN HỮU HOÀ. Giáo trình Tin học đại cương / Nguyễn Hữu Hoà, 

Trần Thị Bích Phương. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 154tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, cấu trúc tổng 

quát hệ thống máy tính, hệ điều hành Windows, Internet, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint. 

+ Môn loại: 005.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21109 

- Phòng Mượn: MD 10136 

 

3/. DƯƠNG TRUNG NGHĨA. Giáo trình Lập trình hướng đối tượng / Dương 

Trung Nghĩa chủ biên, Nguyễn Văn Cường. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 

198tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ 

lập trình hướng đối tượng cùng các nội dung cơ bản về kế thừa, đóng gói, đa hình, 

trừu tượng và giao diện. 

+ Môn loại: 005.1071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21214 

- Phòng Mượn: MD 10153 

 

4/. PHẠM THẾ PHI. Giáo trình Lập trình ứng dụng mạng với Python / Biên 

soạn: Phạm Thế Phi chủ biên, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. - Cần Thơ: Đại 

học Cần Thơ, 2021. - 153tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mô hình tham 

khảo OSI, mô hình phát triển ứng dụng mạng; ngôn ngữ lập trình Python; lập trình 

ứng dụng mạng; lập trình tính toán phân tán với XML-RPC; lập trình mạng nâng cao. 

+ Môn loại: 005.13071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21212 

- Phòng Mượn: MD 10151 

 

5/. ĐỖ THANH NGHỊ. Giáo trình Khai thác dữ liệu với Python = Data mining 

with Python / Biên soạn: Đỗ Thanh Nghị (chủ biên), Phạm Nguyên Khang. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 162tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu và ngôn ngữ lập trình Python: 

Giải thuật K láng giềng; Bayes thơ ngây; cây quyết định; phương pháp tập hợp mô 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 05/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

4 
 

hình; máy học véc tơ hỗ trợ; giải thuật luật kết hợp; hiển thị dữ liệu và phương pháp 

giảm chiều... cùng một số bài tập thực hành. 

+ Môn loại: 005.13071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21213 

- Phòng Mượn: MD 10152 

 

6/. NGUYỄN HỮU HOÀ. Giáo trình phát triển ứng dụng trên thiết bị di động / 

Biên soạn: Nguyễn Hữu Hoà (chủ biên), Hồ Văn Tú, Hoàng Minh Trí.... - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2021. - 239tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về lập trình trên thiết bị di động; ứng dụng và 

Activity; xây dựng giao diện ứng dụng; xây dựng ứng dụng với Intents, Services, và 

Broadcast Receiver; xây dựng ứng dụng lưu trữ và quản lý dữ liệu; xây dựng ứng 

dụng trao đổi dữ liệu với Web Seve. 

+ Môn loại: 005.2 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21218 

- Phòng Mượn: MD 10157 

 

7/. HUỲNH MINH TRÍ. Cấu trúc dữ liệu / Huỳnh Minh Trí. - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2020. - 114tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu; xây dựng cấu trúc dữ liệu; xây 

dựng mô hình bài toán thực tế, tạo cấu trúc dữ liệu và xử lý thông tin; vai trò của cấu 

trúc dữ liệu với giải thuật; một số phép toán cơ bản trên các kiểu cấu trúc dữ liệu; các 

kiểu cấu trúc danh sách; ngăn xếp và hàng đợi; cấu trúc cây; cấu trúc tập hợp; cấu 

trúc đồ thị. 

+ Môn loại: 005.74 / C125TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21220 

- Phòng Mượn: MD 10159 

 

8/. ĐẶNG QUỐC BẢO. Giáo trình Cơ sở dữ liệu / Biên soạn: Đặng Quốc Bảo 

(chủ biên), Lê Minh Thư, Lê Anh Tuấn.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020.- 

141tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể 

kết hợp và mô hình quan hệ, đại số quan hệ và truy vấn dữ liệu, lý thuyết thiết kế cơ 

sở dữ liệu. 

+ Môn loại: 005.74 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21217 

- Phòng Mượn: MD 10156 

 

9/. TRẦN CÔNG ÁN. Giáo trình Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu = 

Fundamental of database management system / Biên soạn: Trần Công Án (chủ biên), 

Phạm Thế Phi, Nguyễn Thanh Hải.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 200tr.: 

Hình; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn 

có cấu trúc SQL, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, quản lý giao dịch, điều khiển cạnh tranh 

và hệ thống phục hồi. 
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+ Môn loại: 005.74071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21216 

- Phòng Mượn: MD 10155 

 

10/. NGUYỄN THANH HẢI. Giáo trình Nghiệp vụ thông minh / Biên soạn: 

Nguyễn Thanh Hải chủ biên, Nguyễn Thái Nghe, Phạm Thị Ngọc Diễm. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2021. - 104tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nghiệp vụ thông minh; kho dữ liệu và OLAP; khai 

khoáng dữ liệu với máy học; các công cụ cho nghiệp vụ thông minh. 

+ Môn loại: 006.3071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21215 

- Phòng Mượn: MD 10154 

 

11/. HUỲNH THỊ TRANG. Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Thông tin - Thư 

viện 1 = English for library and information management 1 / Huỳnh Thị Trang, Lê 

Ngọc Linh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 100tr.; 28cm 

Tóm tắt: Gồm 4 bài được chia làm 4 phần như: Reading, Writing, Listening, 

Speaking về chuyên ngành Thông tin - thư viện. 

+ Môn loại: 020 / GI-108TR 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11569 

- Phòng Mượn: MH 14293 

 

12/. HUỲNH THỊ TRANG. Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Thông tin - Thư 

viện 2 / Huỳnh Thị Trang, Lê Ngọc Linh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021.- 118tr.; 

28cm 

Tóm tắt: Gồm 4 bài được chia làm 4 phần như: Reading, Writing, Listening, 

Speaking về chuyên ngành Thông tin - thư viện. 

+ Môn loại: 020 / GI-108TR 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11570 

- Phòng Mượn: MH 14294 

 

13/. Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Lê Văn Lợi, Phạm Minh Tuấn, Phạm Minh Sơn.... 

- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 694tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và tuyên truyền 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng. Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của báo chí, xuất bản 

trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 070.409597 / V103TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21267 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

14/. Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp / Biên soạn: Châu Thị 

Lê Duyên chủ biên, Ngô Mỹ Trân, Nguyễn Phạm Tuyết Anh, Ong Quốc Cường,…- 
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Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 191tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và bài tập về: Những vấn đề chung về đạo đức 

kinh doanh; các khía cạnh thể hiện đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội; 

tổng quan về văn hoá doanh nghiệp; các yếu tố tác động đến văn hoá doanh nghiệp; 

xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp; văn hoá trong các hoạt động kinh doanh. 

+ Môn loại: 174 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21270 

- Phòng Mượn: MH 14297 

 

200. TÔN GIÁO 

 

15/. ZWEIG, MICHAEL. Tôn giáo và công bằng kinh tế : Sách tham khảo / 

Michael Zweig chủ biên; Dịch: Thu Hằng, Diễm Hương...; Hiệu đính: Hoàng Văn 

Nghĩa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 422tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các phần: Phạm trù đối thoại; quan điểm của tôn giáo về 

công bằng kinh tế; cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện đại; hàm ý chính trị. 

+ Môn loại: 200 / T454GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21268 

 

16/. Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề 

tôn giáo ở khu vực Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Võ Thị Kim Huệ chủ biên, 

Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Ngọc Phúc.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022.- 64tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở, nội dung và phương pháp nâng cao hiệu quả về nhận 

diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tôn giáo ở khu 

vực Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 201.095978 / NH121D 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3032-3033 

 

17/. VŨ THỊ THANH TÂM. Thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo 

(Nghiên cứu trường hợp giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương) : Sách chuyên khảo / Vũ Thị 

Thanh Tâm. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 221tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu quan niệm về thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo 

ở Việt Nam và thực tiễn ở giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương. 

+ Môn loại: 248.30959734 / TH460C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21269 

- Phòng Mượn: MH 14295-14296 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

18/. Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình 

thành ý tưởng đến phát hiện khoa học / Nguyễn Hữu Minh chủ biên, Phan Thị Mai 

Hương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Mạnh Lợi. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 433tr.; 

24cm 
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Tóm tắt: Sách gồm các phần: Bản chất và đặc trưng của phương pháp nghiên 

cứu định lượng và định tính; thiết kế nghiên cứu định lượng và định tính; thu thập 

thông tin định lượng và định tính; phân tích thông tin định lượng và định tính. 

+ Môn loại: 300.72 / V121D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21177 

- Phòng Mượn: MA 27200-27201 

 

19/. Một số vấn đề kinh tế - xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo ở Đồng bằng sông 

Cửu Long hiện nay / Phạm Ngọc Hoà chủ biên, Trần Thị Phương Huỳnh, Nguyễn 

Thị Cẩm Chi.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 130tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Đồng bằng Sông Cửu 

Long và giới thiệu những tiềm năng, cơ hội, những vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát 

triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời phân tích, đánh giá và đưa ra những giải 

pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 300.95978 / M458S 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3026-3027 

 

20/. ĐOÀN TRIỆU LONG. Niềm tin xã hội - Lý luận và thực tiễn / Đoàn Triệu 

Long. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 540tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về niềm tin 

xã hội; phân tích thực trạng niềm tin xã hội qua nghiên cứu trường hợp ở vùng Trung 

Bộ trước những thách thức của phát triển và hội nhập. Trên cơ sở luận giải các nhân 

tố tác động cùng những biểu hiện của niềm tin xã hội cũng như dự báo các xu hướng 

phát triển của niềm tin xã hội, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đối với vấn đề 

này. 

+ Môn loại: 302 / N304T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21130 

 

21/. Người tốt việc tốt / Hoàng Phương, Quốc Thái, Thanh Thy.... - Cần Thơ : 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 

T.15. - 122tr. 

Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới 

ớ các quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 

+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3046 

 

22/. Người tốt việc tốt / Ngọc Ngân, Phạm Trung, Thanh Thư.... - Cần Thơ : 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 2021. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 

T.16. - 198tr. 

Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới 

ớ các quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 

+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3047-3048 
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23/. Nam Phong tạp chí - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Anh Dương biên 

soạn, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 447tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư. 

Tủ sách Giới & Phát triển) 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết về vấn đề phụ nữ trên Nam phong tạp chí 

như: Sự giáo dục đàn bà con gái, mười ngày ở Huế, một tháng ở Nam Kỳ, thời đàm... 

+ Môn loại: 305.409597 / N104PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62074 

- Phòng Mượn: MA 27211-27212 

 

24/. Phan Thị Bạch Vân - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Anh Dương biên 

soạn và giới thiệu; Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh Loan tuyển soạn. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2022. - 400tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới & Phát triển) 

Tóm tắt: Gồm các phần: Phan Thị Bạch Vân "Với vấn đề phụ nữ"; Gương nữ 

kiệt (Tiểu sử bà Roland, nữ kiệt thứ nhứt Châu Âu); Nữ anh tài (Cảnh thế tiểu thuyết); 

Kiếp hoa thảm sử (xã hội tiểu thuyết). 

+ Môn loại: 305.409597 / PH105TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62076 

- Phòng Mượn: MA 27215-27216 

 

25/. LÊ THỊ HẠNH. Xã hội học về bình đẳng giới - Tác giả và tác phẩm / Lê 

Thị Hạnh biên soạn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 250tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng 

thư. Tủ sách Giới & Phát triển) 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm đánh dấu tên tuổi của 20 

nữ học giả, nhà văn, nhà tâm lý học, phân tâm học, nhà hoạt động, nhà xã hội học, 

nhà kinh tế xã hội, nhà nhân học, nhà đạo đức, triết học hiện sinh...trong lĩnh vực nữ 

quyền, bình đẳng giới và phát triển trên thế giới. 

+ Môn loại: 305.42 / X100H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62075 

- Phòng Mượn: MA 27213-27214 

 

26/. VƯƠNG XUÂN TÌNH. Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển 

ở Việt Nam hiện nay / Vương Xuân Tình. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 967tr.; 

24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học 

Tóm tắt: Gồm các phần: Những vấn đề chung về tộc người với quốc gia - dân 

tộc trong phát triển; quan hệ tộc người trong phát triển; văn hoá tộc người với văn 

hoá quốc gia trong phát triển. 

+ Môn loại: 305.8009597 / T451NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21180 

- Phòng Mượn: MA 27206-27207 

 

27/. NGUYỄN HỮU HẠNH. Xã hội hoá giáo dục Kiên Giang - Nhìn từ thực 

tiễn / Nguyễn Hữu Hạnh chủ biên, Hoàng Hữu Thịnh, Nguyễn Tấn Kiệt.... - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2020. - 209tr. : Hình, phụ lục; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày xã hội hoá và xã hội hoá giáo dục; quan điểm của Đảng, 

Nhà nước về xã hội hoá giáo dục và thành tựu bước đầu; vài nét về giáo dục và xã 

hội hoá giáo dục Kiên Giang; hoạt động của Hội Khuyến học của tỉnh và một số văn 

bản liên quan đến xã hội hoá giáo dục. 

+ Môn loại: 306.430959795 / X100H 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3022-3023 

 

28/. NGUYỄN HỮU THỌ. Văn hoá Khmer với vấn đề xây dựng nông thôn mới 

ở Tây Nam Bộ / Nguyễn Hữu Thọ chủ biên, Phan Thị Thu Anh. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 155tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về giá trị văn hoá và nông thôn mới; phát huy giá trị văn 

hoá Khmer trong xây dựng nông thôn mới; một số khuyến nghị nhằm phát huy giá 

trị văn hoá Khmer trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 307.72095978 / V115H 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3028-3029 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

29/. TRẦN VĂN HIẾU. Quyền lực chính trị / Trần Văn Hiếu chủ biên, Trần 

Hồng Trang. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 194tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về quyền lực, quyền lực chính trị, 

nhà nước trong hệ thống quyền lực chính trị, Đảng chính trị, các tổ chức chính trị - 

xã hội, con người chính trị, truyền thông đại chúng trong chính trị; công nghệ giành, 

giữ và thực thi quyền lực chính trị; kiểm soát quyền lực chính trị. 

+ Môn loại: 320.01 / QU603L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21166 

- Phòng Mượn: MA 27191 

 

30/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy Lý luận chính trị ở 

các trường đại học và cao đẳng hiện nay / Trần Văn Hiếu chủ biên,Trần Sỹ Phán, Bùi 

Thị Huyền.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 753tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo về những điểm mới trong 

văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

phương pháp tiếp cận, phương pháp vận dụng văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại 

học và cao đẳng; vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam 

vào giảng dạy các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 320.071 / K600Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21126 

- Phòng Mượn: MA 27168 
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31/. Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần 

Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần 

Thơ, 2020. - 55tr.; 15cm 

Tóm tắt: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải 

pháp phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025; Đại hội xác định 03 khâu 

đột phá tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T103L 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3061-3062 

 

32/. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới / Phạm 

Ngọc Hoà, Trần Thị Ngọc Linh, Trần Thị Phương Quỳnh đồng chủ biên. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2022. - 129tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về tính tất yếu bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng cũng như sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong thời đại ngày nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T307T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21271 

- Phòng Mượn: MH 14298 

 

33/. LÊ HỮU NGHĨA. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng / Biên soạn: Lê Hữu Nghĩa (chủ biên), Phạm Văn Đức, 

Nguyễn Tài Đông. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 519tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Triết học. Hội Triết 

học 

Tóm tắt: Sách gồm các bài viết của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên 

cứu lý luận... về một số vấn đề lý luận chung về mục tiêu, nhiệm vụ, những định 

hướng lớn xây dựng và phát triển đất nước trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 

định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng. 

+ Môn loại: 324.25970755 / NH556V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21131 

 

34/. ROUMATE, FATIMA. Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và 

cơ hội : Sách tham khảo / Fatima Roumate; Đinh Trọng Minh dịch. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 454tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học công phu của các chuyên 

gia trong lĩnh vực công nghệ và ngoại giao đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cung 

cấp những thông tin và góc nhìn mới mẻ về chủ đề ngoại giao số. 

+ Môn loại: 327.2 / TR300T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21129 

 

35/. NGUYỄN ANH TUẤN. Chính sách đối ngoại của Ucraina từ năm 1991 

đến nay: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn: Sách 
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chuyên khảo / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 361tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Ucraina từ khi độc lập (1991) 

đến nay. Rút ra những kinh nghiệm và bài học của Ucraina cho Việt Nam trong ứng 

xử và quan hệ hợp lý với các nước lớn nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, 

phát huy sức mạnh để phát triển đất nước tốt hơn nữa. 

+ Môn loại: 327.477 / CH312S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21137 

 

36/. PHẠM ĐỨC THUẬN. Giáo trình lịch sử ngoại giao Việt Nam : Từ thế kỷ 

thứ X đến những năm đầu thế kỷ XXI / Phạm Đức Thuận chủ biên, Lê Thị Minh 

Thu.- Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2018. - 184tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung và những hoạt động ngoại giao sơ 

khai, ngoại giao Việt Nam giai đoạn từ năm 939 đến năm 1427, ngoại giao Đại Việt 

thời Lê Sơ và thời nhà Mạc (1428 - 1527) đến ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đấu 

tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế (1975 - 2016). 

+ Môn loại: 327.597 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21165 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

37/. Proceedings of the second international conference in business, economics 

& finance / Le Khuong Ninh, Luu Thanh Duc Hai, Nguyen Tuan Kiet,.... - Can Tho: 

Can Tho University publishing house, 2021. - 441tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: Can Tho university school of economics 

+ Môn loại: 330 / PR419-O 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11581-11582 

 

38/. NGUYỄN TUẤN KIỆT. Giáo trình kinh tế công cộng / Nguyễn Tuấn Kiệt 

chủ biên, Nguyễn Xuân Vinh, Quách Dương Tử. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020.- 

164tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về kinh tế công cộng, cơ sở kinh tế - xã hội cho sự can 

thiệp của Chính phủ; các nội dung về ngoại ứng; hàng hoá công cộng và thuế. 

+ Môn loại: 330.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21150 

 

39/. ĐẶNG VĂN PHAN. Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời 

kỳ hội nhập / Đặng Văn Phan chủ biên, Nguyễn Minh Hiếu. - Cần Thơ: Đại học Cần 

Thơ, 2021. - 336tr. : Hình, bảng, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa lí kinh 

tế - xã hội; Việt Nam qua các chặng đường phát triển; các nguồn lực phát triển kinh 

tế - xã hội Việt Nam; địa lí công nghiệp; địa lí nông nghiệp; địa lí giao thông vận 

tải.... 
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+ Môn loại: 330.9597 / GI-108TR 

 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21164 

- Phòng Mượn: MA 27190 

 

40/. Cẩm nang hỏi đáp đầu tư - kinh doanh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

= The Q&A handbook of business and investment in the Mekong Delta / Biên soạn: 

Nguyễn Phương Lam chủ biên, Nguyễn Thị Thương Linh, Hoàng Ngọc Oanh.... - 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 106tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, lợi thế và điểm 

khác biệt khi đầu tư vào các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, các nội dung liên quan 

của Luật Đầu tư, thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp, lao động, chính sách 

ưu đãi và thuế dành cho nhà đầu tư. 

+ Môn loại: 332.6095978 / C120N 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3049-3050 

 

41/. VÕ QUANG MINH. Đất và sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long / 

Biên soạn: Võ Quang Minh (chủ biên), Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính.... - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2022. - 195tr. : Hình, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm về tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu 

Long; nguồn gốc hình thành đất đai tại Đồng bằng sông Cửu Long; các tiến trình lý 

hoá học đất và sự phân bố các nhóm đất chính; độ phì nhiêu đất và biện pháp cải 

thiện cho sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long; đặc tính các nhóm đất 

chính; sử dụng đất cho phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; môi 

trường đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 333.7095978 / Đ124V 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3034-3035 

 

42/. VÕ QUANG MINH. Phương pháp trực quan trong đánh giá đất (Visual 

Soil Assesments - VSA) / Võ Quang Minh chủ biên, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ 

.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 162tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức trong đánh giá đất: Độ phì đất và sự suy 

thoái độ phì đất; màu sắc và các chỉ thị của màu sắc đất; mối quan hệ và sự tương 

quan giữa các đặc tính đất; đánh giá đất trực quan; kết hợp đánh giá trực quan trong 

đánh giá độ phì đất; khả năng áp dụng phương pháp VSA; thực vật chỉ thị và môi 

trường đất; nhận diện các đặc tính đất từ ảnh viễn thám. 

+ Môn loại: 333.73 / PH561PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21169 

- Phòng Mượn: MA 27194 

 

43/. PHẠM VĂN ĐĂNG TRÍ. Ứng dụng mô hình Toán trong quản lý tài nguyên 

bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Biên soạn: Phạm Văn Đăng Trí chủ biên, 

Trương Chí Quang, Nguyễn Văn Khanh, Lên Thanh Huy. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2021. - 29tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan về: Mô hình hoá, mô hình đa 

tác tử, mô hình thuỷ lực. 

+ Môn loại: 333.73095978 / Ư556D 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3020-3021 

 

44/. LÊ TẤN LỢI. Tác động của xâm nhập mặn đến các mô hình sử dụng đất 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu cụ thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre) / Biên 

soạn: Lê Tấn Lợi (chủ biên), Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thành Danh.... - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2022. - 139tr. : Hình, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế các mô hình sử 

dụng đất canh tác tỉnh Bến Tre; chiến lược sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn đến 

thu nhập hộ trồng măng cụt và lúa; phân tích hiệu quả kinh tế các hộ trồng lúa; đánh 

giá thực trạng khô hạn trên địa bàn tỉnh Bến Tre; sử dụng phương pháp nội suy 

Kriging xây dựng bản đồ xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre. 

+ Môn loại: 333.760959785 / T101Đ 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3036-3037 

 

45/. Giáo trình Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Búa chủ biên, 

Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Xuân Hương, Lê Thị Thuý Hương. - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2022. - 195tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ 

Chí Minh về dân vận, đạo đức, tôn giáo, ngoại giao cũng như phương pháp và phong 

cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21272 

- Phòng Mượn: MH 14299 

 

46/. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC. Giáo trình Thuế / Biên soạn: Trương Đông Lộc 

chủ biên, Nguyễn Thị Kim Phượng, Đoàn Thị Cẩm Vân, Mai Lê Trúc Liên,.... - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 221tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về thuế; cung cấp cơ sở lý luận về các loại thuế và những 

quy định hiện hành liên quan đến các chính sách thuế ở Việt Nam như: Thuế giá trị 

giá tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu... 

+ Môn loại: 336.20071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21154 

- Phòng Mượn: MA 27180 

 

47/. ĐOÀN THỊ KIỀU TIÊN. Giáo trình Sản xuất sạch hơn / Biên soạn: Đoàn 

Thị Kiều Tiên chủ biên, La Bảo Trúc Ly, Trần Ngọc Quý, Đinh Thị Kiều Oanh,.... - 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 99tr.; 24m 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về sản xuất sạch hơn, khái quát thực trạng sản 

xuất sạch hơn, phương pháp sản xuất sạch hơn, các giải pháp sản xuất sạch hơn điển 

hình, nguyên tắc và công cụ quản lý môi trường. 
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+ Môn loại: 338.0028 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21162 

- Phòng Mượn: MA 27188 

 

48/. LÊ THANH PHONG. Sử dụng Excel phân tích thống kê nông nghiệp / Lê 

Thanh Phong. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 381tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu trong điều tra; thang 

đo và cỡ mẫu; thống kê mô tả; phân phối chuẩn và đồng nhất phương sai; so sánh 

trung bình và tỷ lệ; tương quan và hồi quy; phương pháp bố trí thí nghiệm; phân tích 

phương sai một chiều; phân tích phương sai hai chiều; kiểm định phi tham số; phân 

tích hậu kiểm. 

+ Môn loại: 338.10285 / S550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21173 

- Phòng Mượn: MA 27198 

 

49/. LÊ THANH PHONG. Sử dụng IBM SPSS phân tích thống kê nông nghiệp/ 

Lê Thanh Phong. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 523tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp thu thập dữ liệu trong điều tra; phương pháp 

bố trí thí nghiệm; soạn thảo số liệu; thống kê mô tả; quan hệ giữa các biến; tương 

quan và hồi quy tuyến tính đơn biến; hồi quy tuyến tính đa biến; so sánh giá trị trung 

bình; thí nghiệm một nhân tố, nhiều nhân tố; kiểm định phi tham số; trình bày bảng 

kết quả và bảng Anova của các kiểu bố trí thí nghiệm. 

+ Môn loại: 338.1 / S550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21174 

 

50/. LÊ THANH PHONG. Sử dụng IBM SPSS phân tích thống kê nông nghiệp 

(Nâng cao) / Lê Thanh Phong. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 353tr. : Minh 

hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp phân tích phương sai; phân tích phương sai 

đa biến; phân tích đo lặp lại; phân tích nhân tố; phân tích cụm; phân tích biệt số; hồi 

quy logit và probit; hồi quy thứ bậc; hồi quy phi tuyến; phân tích sống sót; phân tích 

tương đồng; phương pháp Bootstrap. 

+ Môn loại: 338.1 / S550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21175 

 

51/. NGUYỄN THUỲ TRANG. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Kinh doanh nông nghiệp / Nguyễn Thuỳ Trang, Võ Hồng Tú. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2022. - 175tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học; phương pháp viết 

tổng quan nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu; xây dựng khung nghiên cứu và phạm 

vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu nghiên cứu; xử lý và phân 

tích số liệu nghiên cứu; phương pháp viết báo cáo khoa học. 

+ Môn loại: 338.1071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21155 

- Phòng Mượn: MA 27181 
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52/. NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long : 

Hiện trạng và định hướng phát triển / Nguyễn Thanh Phương chủ biên. - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2022. - 380tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và những 

đóng góp của Trường Đại học Cần Thơ; tài nguyên đất và nước; diễn biến môi trường 

và thực trạng chất lượng môi trường; quản trị tài nguyên và môi trường; công nghệ 

môi trường trong thời đại công nghiệp 4.0; chuyển đổi số hướng đến phát triển bền 

vững nông nghiệp; chuyển dịch sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2000-2020; ngành 

trồng trọt; nuôi trồng thuỷ sản; chăn nuôi và thú y; chế biến và bảo quản nông thuỷ 

sản; ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp; hướng đến phát triển bền vững nông 

nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.1095978 / N455NGH 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3010-3011 

 

53/. Proceedings book of the international conference on investment and 

development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta / Le 

Khuong Ninh, Phan Anh Tu, Nguyen Tuan Kiet, Khong Tien Dung. - Can Tho : Can 

Tho University publishing house, 2022. - 512tr.; 26cm 

+ Môn loại: 338.1 / PR419B 

                                                       - Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11583-11584 

 

54/. NGUYỄN DUY CẦN. Kỷ yếu hội nghị khoa học Thực trạng và giải pháp 

tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre / Nguyễn Duy Cần. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2020. - 170tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá các vấn đề nghiên cứu và thực tiễn liên quan đến 

tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Bến Tre. Khuyến cáo và đề xuất tập trung cho tái cơ 

cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu 

và phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 338.10959785 / K600Y 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3008-3009 

 

55/. Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long / Võ Thành Danh chủ 

biên, Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Nhân Dũng, Võ Tấn Thành.... - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 230tr. : Bảng, hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp sản xuất meo nấm rơm, mô hình trồng nấm 

rơm, ảnh hưởng của phương pháp chế biến nhiệt độ cao đến chất lượng sản phẩm 

nấm rơm chứa trong bao bì mềm, sản xuất và tiêu thụ nấm rơm, chuỗi giá trị nấm 

rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch vùng trồng nấm rơm, chiến lược phát 

triển ngành hàng nấm rơm. 

+ Môn loại: 338.1 / CH515GI 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3014-3015 
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56/. Giáo trình Marketing du lịch / Hồ Lê Thu Trang chủ biên, Phạm Lê Hồng 

Nhung, Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Thị Tú Trinh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2022. - 178tr. : Bảng, hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về marketing và marketing du lịch; phân tích môi trường 

marketing trong ngành dịch vụ du lịch; thiết kế và quản lý sản phẩm ngành dịch vụ 

du lịch; chiến lược giá bán dịch vụ ngành dịch vụ du lịch; chiến lược phân phối ngành 

dịch vụ du lịch... 

+ Môn loại: 338.4 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21151 

 

57/. HUỲNH TRƯỜNG HUY. Khảo sát thống kê du lịch trường hợp thành phố 

Cần Thơ : Sách tham khảo dành cho nghiên cứu và quản lý ngành du lịch / Huỳnh 

Trường Huy chủ biên, Hồ Lê Thu Trang, Nguyễn Thi Tú Trinh. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 131tr. : Biểu đồ, hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh chung ngành du lịch thành phố Cần Thơ, hệ thống 

thông tin thống kê du lịch, thiết kế khảo sát du lịch. Phân tích đặc điểm và thông tin 

của du khách, thống kê du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch. 

+ Môn loại: 338.4 / KH108S 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3042-3043 

 

58/. VŨ VĂN PHÚC. Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược 

phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 : Sách chuyên 

khảo / Vũ Văn Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 chương: Căn cứ lý luận và thực tiễn xác định và tổ chức 

thực hiện các đột phá chiến lược; xác định, nhận thức và đề xuất các định hướng giải 

pháp chủ yếu thực hiện các đột phá chiến lược. 

+ Môn loại: 338.9597 / NH121TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21136 

- Phòng Mượn: MA 27169 

 

59/. Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2020 : Nâng cao 

năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững / Nguyễn Phương Lam, Vũ Thành Tự 

Anh, Lê Duy Bình, Vũ Sỹ Cường,... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 300tr.: 

Hình ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô trong nước; 

những tác động kinh tế của đại dịch Covid - 19; quá trình 10 năm phát triển kinh tế 

Đồng bằng sông Cửu Long 2009-2019; năng lực cạnh tranh của Đồng bằng sông Cửu 

Long; các cụm ngành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; những kiến nghị nhằm tiếp 

tục đổi mới, phát triển kinh tế vùng. 

+ Môn loại: 338.95978 / B108C 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2993 

 

60/. Kỷ yếu diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - SDMD 

2022 : Khoa học và công nghệ - Động lực cho đổi mới và phát triển / Hồ Thị Hà, 
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Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Bảo Anh.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 

146tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về phát triển bền vững Đồng bằng sông 

Cửu Long theo các chủ đề: Nguồn nhân lực cho Đồng bằng sông Cửu Long; nông 

nghiệp - thuỷ sản công nghệ cao; kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn; biến đổi khí hậu 

và môi trường, tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi số. 

+ Môn loại: 338.95978 / K600Y 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3006-3007 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

61/. TRẦN CÔNG TRỤC. Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn / Trần 

Công Trục chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 319tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Tranh chấp quốc tế; các loại tranh chấp biển Đông 

dưới góc độ pháp lý; các bất đồng, tranh chấp trong biển Đông; nhận diện những 

thông tin, nhận thức và luận điểm sai trái đang tồn tại. 

+ Môn loại: 341.5 / TR107CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21135 

 

62/. VƯƠNG TĨNH. Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất 

nước : Sách tham khảo / Vương Tĩnh; Vũ Thị Thìn dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 375tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các nội dụng liên quan đến pháp trị của Trung Quốc từ lý 

luận đến thực tiễn, từ đó đưa ra các đề xuất cải cách nhằm thúc đẩy hiện đại hoá hệ 

thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, cung cấp sự đảm bảo về pháp lý mạnh 

mẽ cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. 

+ Môn loại: 342.5102 / L450PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21134 

 

63/. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ Hiến pháp 

ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. 

- 84tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của hoàn thiện pháp luật về bảo vệ Hiến pháp 

của Việt Nam; quá trình hình thành, phát triển và thực trạng pháp luật bảo vệ Hiến 

pháp ở Việt Nam; quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ Hiến pháp 

ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 342.59702 / H406TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21170 

- Phòng Mượn: MA 27195 

 

64/. Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của 

các đơn vị sự nghiệp công lập. - H. : Tài chính, 2022. - 159tr. : Bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 
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Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử 

lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Môn loại: 343.597 / H250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21266 

- Phòng Mượn: MA 27210 

 

65/. Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. - Cần Thơ : Ban 

Thi đua - Khen thưởng, 2021. - 111tr.; 18cm 

ĐTTS ghi: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. Ban Thi đua - Khen thưởng 

Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung thi đua, khen thưởng của trung ương và 

địa phương; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen 

thưởng. 

+ Môn loại: 344.597 / S450T 

- Phòng Mượn: MA 27220 

 

66/. Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giám định 

tư pháp. - Cần Thơ : Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ, 2020. - 0tr.; 0cm 

ĐTTS ghi: Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Trình bày các quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP về: Hành vi 

vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

trong hoạt động giám định tư pháp; các hành vi vi phạm khác như làm giả tài liệu, sử 

dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

+ Môn loại: 347.597 / M458S 

- Phòng Mượn: MA 27218-27219 

 

67/. Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công chứng. 

- Cần Thơ : Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ, 2020. - 36tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Trình bày các quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP về: Hành vi 

vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

trong hoạt động công chứng, hoạt động chứng thực; các hành vi khác như làm giả tài 

liệu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

+ Môn loại: 347.597 / M458S 

- Phòng Mượn: MA 27217 

 

68/. MAI VĂN DUẨN. Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam : 

Sách chuyên khảo / Mai Văn Duẩn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 282tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Những vấn đề lý luận về bảo vệ người tố cáo 

và pháp luật bảo vệ người tố cáo; thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về bảo 

vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam; giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện 

pháp luật về bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 347.597 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21178 

- Phòng Mượn: MA 27202-27203 
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69/. NGUYỄN BÍCH THẢO. Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu 

cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Bích Thảo chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 499tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân 

sự; những yêu cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam; kinh nghiệm của một số quốc gia trên 

thế giới về xây dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư... 

+ Môn loại: 347.597 / CH312S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21138 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

70/. RAINEY, HAL G.. Hiểu và quản lý tổ chức công = Understanding and 

managing public organizations : Cuốn sách cần thiết cho lãnh đạo, quản lý tổ chức 

công và phi lợi nhuận / Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta; Dịch: 

Nguyễn Đăng Núi, Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Việt Trinh; Hiệu đính: Nguyễn Đăng 

Núi, Hoàng Thị Ba. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 879tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đã kết nối các khái niệm cốt lõi về quản lý công 

với các lý thuyết và bằng chứng nghiên cứu mới nhất, đang phát triển về quản lý tổ 

chức công; những khía cạnh chính của cơ cấu tổ chức công, quản lý và hiệu quả, 

thông qua các ví dụ điển hình phong phú, kết hợp với đánh giá động lực của quản lý 

công mang tính liên ngành, chiến lược nhằm quản lý sự thay đổi và thúc đẩy cải tiến 

tổ chức công. 

+ Môn loại: 351 / H309V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21133 

 

71/. NGUYỄN NGỌC VÂN. Tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay - Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Vân (chủ biên), Lê Minh Thông, Dương 

Quang Tung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 355tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước; thực tiễn tổ chức 

nhà nước Việt Nam (1946 - 2020); tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức nhà nước Việt 

Nam trong giai đoạn phát riển mới. 

+ Môn loại: 351.597 / T450CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21132 

 

72/. NGUYỄN TRỌNG THỪA. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên 

nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm 

chính, phục vụ nhân dân / Nguyễn Trọng Thừa (chủ biên), Trương Hải Long, Trần 

Thanh Lâm,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 457tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ 

Tóm tắt: Sách gồm hơn 20 bài viết tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, những bài học kinh nghiệm 
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của thế giới và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để xây dựng nền hành chính dân 

chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát 

triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 352 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21128 

 

73/. LÊ THANH NGHỊ. Lê Thanh Nghị tuyển tập / Lê Thanh Nghị. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 2 tập; 24cm 

T.1 : 1953-1973. - 827tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài phát biểu, các ý kiến chỉ đạo, các công trình 

nghiên cứu của đồng chí Lê Thanh Nghị trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 

và Phó Thủ tướng chính phủ trong những năm 1953-1973. 

+ Môn loại: 355.0092 / L250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21139 

 

74/. LÊ THANH NGHỊ. Lê Thanh Nghị tuyển tập / Lê Thanh Nghị. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 2 tập; 24cm 

T.2 : 1974-1982. - 655tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài phát biểu, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê 

Thanh Nghị trên cương vị là Phó Thủ tướng chính phủ, Thường trực Ban Bí thư trung 

ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước trong những năm 

1974-1982. 

+ Môn loại: 355.0092 / L250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21140 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 

75/. Báo cáo kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ 

nữ Việt Nam 2020-2021 : Tháng 12 năm 2021. - H. : Hồng Đức, 2022. - 716tr.: Bảng, 

hình; 30cm 

Tóm tắt: Báo cáo là bức tranh phản ánh toàn diện về các khía cạnh cuộc sống 

của trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi, các chủ đề về sức khoẻ sinh sản của phụ nữ 

từ 15-49 tuổi, dinh dưỡng cho trẻ em, giáo dục, y tế, tiếp cận công nghệ thông tin và 

truyền thông, bình đẳng, phát triển toàn diện. 

+ Môn loại: 362.9597 / B108C 

- Phòng Mượn: MA 27167 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4815-4816 

 

76/. Survey measuring Viet Nam sustainable development goal indicators on 

children and women 2020-2021 : December 2021. - H. : Hồng Đức, 2022. - 739tr.; 

30cm 

Tóm tắt: Báo cáo là bức tranh phản ánh toàn diện về các khía cạnh cuộc sống 

của trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi, các chủ đề về sức khoẻ sinh sản của phụ nữ 

từ 15-49 tuổi, dinh dưỡng cho trẻ em, giáo dục, y tế, tiếp cận công nghệ thông tin và 

truyền thông, bình đẳng, phát triển toàn diện. 
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+ Môn loại: 362.9597 / S521M 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11565-11566 

 

77/. NGUYỄN XUÂN LỘC. Giáo trình Khoa học môi trường và an toàn lao 

động / Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Phượng đồng chủ biên, Trần Sỹ Nam. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 255tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cần thiết về ảnh hưởng của những yếu tố có hại 

trong sản xuất đối với sức khoẻ người lao động; cơ chế gây ra một số bệnh nghề 

nghiệp và cách phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp; các biện pháp cải thiện điều kiện 

lao động và nâng cao sự an toàn trong quá trình lao động; phòng tránh các tai nạn 

điện, cháy nổ, tràn đổ hoá chất; quy trình xử lý khi xảy ra sự cố và cách ứng cứu khi 

xảy ra tai nạn điện, cháy nổ, trần đổ hoá chất. 

+ Môn loại: 363.10071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21147 

- Phòng Mượn: MA 27175 

 

78/. TỐNG THỊ ÁNH NGỌC. Giáo trình An toàn và ô nhiễm trong sản xuất 

thực phẩm / Tống Thị Ánh Ngọc chủ biên, Phan Thị Thanh Quế, Huỳnh Thị Phương 

Loan. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 198tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, chính sách và pháp 

luật về an toàn vệ sinh lao động, các vấn đề ảnh hưởng đến vệ sinh lao động, các kỹ 

thuật an toàn lao động và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm như ô nhiễm thực 

phẩm, yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm thực phẩm, phương 

pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21161 

- Phòng Mượn: MA 27187 

 

79/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình An toàn thực phẩm / Biên soạn: Vương 

Bảo Thy (chủ biên), Nguyễn Thanh Anh Tuấn, Nguyễn Chí Dũng.... - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2022. - 160tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về an toàn thực phẩm; ngộ độc thực phẩm do vi 

sinh vật và độc tố vi sinh vật; ngộ độc do thực phẩm nhiễm hoá chất; ngộ độc do bản 

thân thực phẩm có chứa chất độc; ngộ độc do thực phẩm bị biến chất, ôi, hỏng; ngộ 

độc do chất độc hình thành trong sản xuất, chế biến thực phẩm; bệnh động vật lây 

sang người theo con đường thực phẩm; công tác điều tra và xử lý khi có ngộ độc thực 

phẩm; nhận thức người tiêu dùng về an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21160 

- Phòng Mượn: MA 27186 

 

80/. Sổ tay hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn / Nguyễn Xuân Hoàng 

chủ biên, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Văn Công. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 45tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về phân loại chất thải rắn tại nguồn; chất thải 

rắn sinh hoạt và sự cần thiết phải phân loại tại nguồn; hướng dẫn thu gom, vận chuyển 

và các vấn đề an toàn; mô hình quản lí tiêu biểu trong hệ thống quản lý và xử lý chất 

thải. 

+ Môn loại: 363.72 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21171 

- Phòng Mượn: MA 27196 

 

370. GIÁO DỤC 

 

81/. NGUYỄN KIM DUNG. Giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính 

quyền Sài Gòn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Kim Dung. - H. : Khoa học xã hội, 

2022. - 430tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Bối cảnh tác động đến giáo dục miền Nam Việt 

Nam (1954-1975); thực trạng hệ thống giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính 

quyền Sài Gòn; giải pháp của chính quyền Sài Gòn. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21181 

- Phòng Mượn: MA 27208-27209 

 

82/. NGÔ VŨ HẢI HẰNG. Làng khoa bảng Nho học ở Đồng bằng sông Hồng: 

Sách chuyên khảo / Ngô Vũ Hải Hằng, Lê Quang Chắn đồng chủ biên. - H. : Khoa 

học xã hội, 2022. - 330tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về giáo dục - khoa cử nho học trong lịch sử Việt 

Nam và tiêu chí xác định làng khoa bảng, khảo cứu một số làng khoa bảng. Tổng 

luận về các làng khoa bảng nho học ở Đồng bằng sông Hồng. 

+ Môn loại: 370.95973 / L106KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21179 

- Phòng Mượn: MA 27204-27205 

 

83/. BÙI THỊ MÙI. Giáo trình Lý luận dạy học hiện đại / Bùi Thị Mùi, Phạm 

Phương Tâm, Trần Lương. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 265tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận dạy học hiện đại; quy luật và nguyên tắc dạy 

học hiện đại; mục tiêu dạy học tiếp cận năng lực; nội dung dạy học tiếp cận năng lực; 

phương pháp dạy học tiếp cận năng lực. 

+ Môn loại: 371.102 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21156 

- Phòng Mượn: MA 27182 

 

84/. Mười sáu paradigms về tư duy - hành động của người hiệu trưởng / Đặng 

Quốc Bảo, Phạm Minh Giản chủ biên, Phạm Minh Châu.... - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2022. - 132tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Khái niệm thuật ngữ Paradigm. Phân tích 16 Paradigm cụ thể trong tư 

duy hành động của người hiệu trưởng cùng một số ví dụ ứng dụng thực tiễn tham 

khảo về giáo dục theo minh triết đức Phật... 

+ Môn loại: 371.2 / M558S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21176 

- Phòng Mượn: MA 27199 

 

85/. HUỲNH THÁI LỘC. Giáo trình Đánh giá kết quả học tập giáo dục tiểu 

học/ Biên soạn: Huỳnh Thái Lộc chủ biên, Trịnh Thị Hương, Lê Ngọc Hoá, Lữ Hùng 

Minh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 127tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lí luận của việc kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp 

cận năng lực; đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực trong giáo 

dục tiểu học và kĩ thuật đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì kết quả học tập của 

học sinh tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực. 

+ Môn loại: 372.1 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21159 

- Phòng Mượn: MA 27185 

 

86/. DƯƠNG HUY CẨN. Giáo trình Lí luận dạy học tự nhiên - xã hội / Biên 

soạn: Dương Huy Cẩn (chủ biên), Đỗ Thị Như Uyên, Huỳnh Thái Lộc.... - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2020. - 154tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương 

pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học, đánh giá học sinh các 

môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử, địa lí ở bậc tiểu học. 

+ Môn loại: 372.3071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21158 

- Phòng Mượn: MA 27184 

 

87/. DƯƠNG HỮU TÒNG. Giáo trình Trò chơi sư phạm trong dạy học Toán 

tiểu học / Dương Hữu Tòng chủ biên, Bùi Phương Uyên. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2021. - 142tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về trò chơi học tập, tổ chức các trò chơi sư phạm 

trong dạy học Toán ở tiểu học và một số trò chơi liên quan các mạch kiến thức trong 

chương trình Toán ở tiểu học. 

+ Môn loại: 372.7 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21157 

- Phòng Mượn: MA 27183 

 

88/. NGUYEN TAN DAT. Understanding and addressing the mental health of 

secondary school students in Can Tho City, Vietnam / Nguyen Tan Dat. - Can Tho : 

Can Tho University publishing house, 2020. - 257p.; 24cm 

+ Môn loại: 373.170959793 / U512A 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11589-11590 
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89/. NGUYỄN THÀNH TRUNG. Giáo dục lối sống cho sinh viên hiện nay theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh : Qua khảo sát ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ / Chủ biên: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Yến Nhi. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2020. - 104tr. : Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về giáo dục lối sống cho thanh 

niên, sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng lối sống của sinh viên và việc 

giáo dục lối sống cho sinh viên qua thực tiễn khảo sát ở một số trường đại học, cao 

đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; nội dung và giải pháp giáo dục lối sống cho 

sinh viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 378.959793 / GI-108D 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3040-3041 

 

90/. PHAN THỊ THUỲ TRANG. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giảng 

viên trường cao đẳng / Chủ biên: Phan Thị Thuỳ Trang, Phạm Phương Tâm. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 123tr. : Bảng, hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận và tổng quan về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đội 

ngũ giảng viên trường cao đẳng; thực trạng, định hướng phát triển và giải pháp bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên trường cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long. 

+ Môn loại: 378.1 / B452D 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3024-3025 

 

91/. HUỲNH ANH HUY. Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại 

học= Application of technical facilities in university teaching / Huỳnh Anh Huy, 

Phạm Nguyên Khang, Đinh Minh Quang. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 89tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Đại cương về phương tiện dạy học đại học; ứng dụng thiết bị kỹ thuật 

và phần mềm trong dạy học đại học; ứng dụng Google trong dạy học đại học. 

+ Môn loại: 378.1 / Ư556D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21172 

- Phòng Mượn: MA 27197 

 

92/. Annual report 2020 Can Tho University. - Can Tho : Can Tho University 

publishing house, 2021. - 69tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; sứ mệnh của trường; 

giá trị cốt lõi và các chính sách đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cao; các bài báo 

được công bố trên tạp chí quốc tế và các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thực 

hiện năm 2020. 

+ Môn loại: 378.59793 / A105R 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11577-11578 

 

93/. Báo cáo thường niên 2020 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2021. - 75tr. : Bảng, hình ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; sứ mệnh của trường; 

giá trị cốt lõi và các chính sách đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cao; các bài báo 
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được công bố trên tạp chí quốc tế; các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thực hiện 

năm 2020. 

+ Môn loại: 378.59793 / B108C 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2998-2999 

 

94/. Báo cáo thường niên 2021 Trường Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2022. - 53tr. : Bảng, hình ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Tổng quan về trường Đại học Cần Thơ; các hoạt động nổi bật; các sự 

kiện nổi bật; sự kiện nổi bật sắp diễn ra năm 2022 và những con số ấn tượng năm 

2021. 

+ Môn loại: 378.59793 / B108C 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3000-3001 

 

95/. Chiến lược phát triển Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 33tr.; 20x20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của Trường Đại học Cần Thơ; nền tảng định hình 

hoạt động của trường; mục tiêu chiến lược trong phục vụ xã hội; nghiên cứu khoa 

học và phát triển; vấn đề dạy và học... 

+ Môn loại: 378.59793 / CH305L 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3051-3052 

 

96/. Development Strategy of Can Tho University Period 2021-2025, vision to 

2030. - Can Tho : Can Tho University publishing house, 2022. - 33tr.; 20x20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của Trường Đại học Cần Thơ; nền tảng định hình 

hoạt động của trường; mục tiêu chiến lược trong phục vụ xã hội; nghiên cứu khoa 

học và phát triển; vấn đề dạy và học.  

+ Môn loại: 378.59793 / D207STR 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AV 4337-4338 

 

97/. Technical cooperation project for building capacity for Can Tho University 

to be an excellent institution of education, scientific research and technology transfer: 

Period of the project: March 15th, 2016 - December 14th, 2021 / JICA, Can Tho 

University. - Can Tho : Can Tho University publishing house, 2021. - 263p.; 27cm 

Tóm tắt: Dự án hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực Trường Đại học Cần 

Thơ trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ xuất 

sắc. 

+ Môn loại: 378.59793 / T201C 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11575-11576 

 

380. THƯƠNG MẠI 

 

98/. TRƯƠNG QUỐC ĐỊNH. Giáo trình Thương mại điện tử / Trương Quốc 

Định chủ biên, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải.... - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2020. - 189tr. : Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử; sự phát triển của thương 

mại điện tử và các vấn đề liên quan; công nghệ phát triển hệ thống thương mại điện 

tử; một số công cụ hỗ trợ thiết kế website thương mại điện tử. 

+ Môn loại: 381.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21152 

- Phòng Mượn: MA 27178 

 

99/. Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm : Sách tham khảo/ 

Phạm Minh Tuấn, Phạm Minh Sơn, Hà Huy Phượng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2022. - 799tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và tuyên truyền 

Tóm tắt: Gồm các phần: Kinh tế truyền thông - những vấn đề lý luận cơ bản; 

thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp hoạt động kinh tế truyền thông trên thế giới và ở 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 384 / K312T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21141 

 

400. NGÔN NGỮ 

 

100/. ĐẶNG THỊ BẢO DUNG. Giáo trình Tiếng Anh du lịch / Đặng Thị Bảo 

Dung. - Tái bản lần 1. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 149tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 

Tóm tắt: Tập hợp các bài học tiếng Anh rất hữu ích về du lịch như: Thông tin 

về chuyến đi, cách đặt vé máy bay, phòng khách sạn, nhà hàng... 

+ Môn loại: 428 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21184 

- Phòng Mượn: MB 8793 

 

101/. NGUYEN VAN LOI. Coursebook Teaching English with information and 

communication technology = Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng 

dạy Tiếng Anh / Nguyen Van Loi (ed.), Phan Viet Thang, Le Do Thanh Hien. - Can 

Tho : Can Tho University publishing house, 2021. - 112tr.; 24cm 

+ Môn loại: 428.00285 / C435T 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11587-11588 

 

102/. NGUYỄN VĂN LỢI. Principles of English language teaching = Nguyên 

lí dạy học tiếng Anh : A coursebook / Nguyễn Văn Lợi chủ biên, Chung Thị Thanh 

Hằng, Phan Thị Mỹ Khánh. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2021. - 115tr.; 24cm 

+ Môn loại: 428.0071 / PR311-O 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11591-11592 

 

103/. A handbook of VSTEP preparation test: Level 3 / Nguyen Anh Thi, Le 

Xuan Mai, Trinh Quoc Lap, Huynh Thi Anh Thu,.... - Can Tho : Can Thơ universtity, 

2021. - 235tr.; 28cm 
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+ Môn loại: 428.0076 / H105-O 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11573-11574 

 

104/. Tuyển tập các bài dịch Anh - Việt theo chủ đề = A topic - Based collection 

of English - Vietnamese translation / Thiều Thị Hoàng Oanh chủ biên, Nguyễn Bửu 

Huân, Lê Nhật Quang... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 118tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài dịch tiếng Anh sang tiếng Việt theo các chủ đề khác nhau 

như: Thư từ, truyện ngụ ngôn, văn hoá, môi trường, giáo dục, sức khoẻ, du lịch, tin 

tức, công nghệ, kinh doanh. 

+ Môn loại: 428 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21183 

- Phòng Mượn: MB 8792 

 

105/. NGUYEN THI KIM KHOA. Graduation : Grammar in practice / Nguyen 

Thi Kim Khoa. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 89tr.; 28cm. - (Tủ sách: Văn 

khoa) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh, bao gồm: Thành phần 

câu, danh từ, mạo từ, từ nối, động từ... 

+ Môn loại: 428.2 / GR102 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21100 

- Phòng Mượn: MB 8790 

 

106/. Coursebook listening & speaking 2 = Giáo trình nghe nói 2 / Le Xuan Mai, 

Ly Thi Bich Phuong, Khuu Quoc Duy, Tran Thị Thanh Quyen. - Can Tho : Can Tho 

University publishing house, 2021. - 115p.; 28cm 

+ Môn loại: 428.3 / C435L 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11572 

- Phòng Mượn: MB 8788 

 

107/. LE XUAN MAI. Coursebook reading 2 = Giáo trình đọc hiểu 2 / Le Xuan 

Mai, Nguyen Khanh Ngoc, Huynh Thi Anh Thu. - Can Tho : Can Tho University 

publishing house, 2021. - 202p.; 28cm 

+ Môn loại: 428.4071 / C435R 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11571 

- Phòng Mượn: MB 8787 

 

108/. Giáo trình Ngữ pháp 1 - Pháp văn = Cours de grammaire 1 / Nguyễn 

Hương Trà chủ biên, Huỳnh Trung Vũ, Nguyễn Hoàng Thái.... - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2022. - 151tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung các bài học về ngữ pháp tiếng Pháp: Đại từ, động 

từ, mạo từ, danh từ, tính từ, giới từ, các dạng câu, các thì... 

+ Môn loại: 448.2 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21099 

- Phòng Mượn: MB 8789 
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109/. VÕ CHÍ THANH. Từ vựng tiếng Thái Lan theo chủ đề : Hơn 3000 từ 

vựng với hơn 60 chủ đề thông dụng nhất / Võ Chí Thanh, Trần Bích Chăm; 

Nutthanun Plongphan hiệu đính. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 156tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm hơn 3000 từ vựng tiếng Thái Lan theo chủ đề: Chào hỏi, gia 

đình, giáo dục, nghề nghiệp, thời tiết.... 

+ Môn loại: 495.91 / T550V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62077 

- Phòng Mượn: MB 8796 

 

110/. TĂNG TẤN LỘC. Bức tranh ngôn ngữ về sông nước trong tâm thức của 

người Việt : Sách chuyên khảo / Tăng Tấn Lộc. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021.- 

120tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 

Tóm tắt: Khái quát bức tranh ngôn ngữ về sông nước trong tri nhận của người 

Việt; nhận diện, phân loại, miêu tả trường từ vựng sông nước bằng các sơ đồ hoa tia, 

một số ẩn dụ ý niệm phổ biến về sông nước. 

+ Môn loại: 495.922 / B552TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21182 

- Phòng Mượn: MB 8791 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 

111/. LÂM THÀNH MỸ. Danh nhân Khoa học & lược sử khoa học thế giới / 

Lâm Thành Mỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 24cm 

T.1 : Từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ thứ 18. - 422tr. 

Tóm tắt: Trình bày những đóng góp của Ai Cập cổ đại; khoa học Lưỡng Hà; 

khoa học Hy Lạp cổ đại; các nhà khoa học Hy Lạp ở Alexandria và Syracuse; lịch sử 

khoa học Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập; khoa học trong thời đế chế La Mã, thời Trung 

Đại trong thế giới La Mã, trong thời Trung Đại ở Châu Âu, thời Phục Hưng ở Châu 

Âu; khoa học ở thế kỷ thứ 17 và thế kỷ 18. 

+ Môn loại: 509.2 / D107NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21202 

- Phòng Mượn: MC 6319 

 

112/. LÊ HOÀNG MAI. Giáo trình Đại số đại cương / Lê Hoàng Mai chủ biên, 

Ngô Tấn Phúc. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 145tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, tính chất, hệ thống bài tập và hướng dẫn tự học 

về lý thuyết nửa nhóm và nhóm, vành và trường, vành đa thức trong toán đại số. 

+ Môn loại: 512.0071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21197 

- Phòng Mượn: MC 6314 

 

113/. BÙI ANH KIỆT. Giáo trình Số học / Bùi Anh Kiệt chủ biên, Trang Văn 

Dể. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 128tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu chung về lý thuyết chia hết trên vành số nguyên; liên quân 

số; phương trình pell; hàm số học, lý thuyết đồng dư, phương trình đồng dư 1 lần, 

thặng dư bậc 2 và luật thuận nghịch bậc hai, hệ thống đếm và ghi số. 

+ Môn loại: 513 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21198 

- Phòng Mượn: MC 6315 

 

114/. TRẦN MINH THUẬN. Giáo trình Phương pháp tính - Kỹ thuật / Trần 

Minh Thuận chủ biên, Trần Đức Trung, Lê Thành Phiêu. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2020. - 145tr.; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về sự chính xác - sự ổn định - sai số, giải các phương trình 

phi tuyến và tính giá trị một hàm số, nội suy, đạo hàm và tích phân bằng số, giải hệ 

phương trình đại số tuyến tính và phương pháp sai phân hữu hạn. 

+ Môn loại: 515.0285 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21108 

- Phòng Mượn: MC 6302 

 

115/. NGUYỄN VĂN DŨNG. Giáo trình Toán cao cấp 2 / Nguyễn Văn Dũng 

chủ biên, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thành Nghĩa. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2020. - 198tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về giới hạn, phép tính vi phân, tích 

phân của hàm số một biến số, lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân. 

+ Môn loại: 515.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21196 

- Phòng Mượn: MC 6313 

 

116/. LÊ THANH LONG. Giáo trình Xác suất thống kê và phép thí nghiệm / 

Biên soạn: Lê Thanh Long chủ biên, Bùi Thị Cẩm Hường. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2021. - 275tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về xác suất và phương pháp tính xác suất; phân 

phối xác suất; phương pháp thu thập dữ liệu trong điều tra; kiểm định giả thuyết thống 

kê; thống kê mô tả; so sánh trung bình và tỷ lệ; tương quan và hồi quy; thí nghiệm 

một nhân tố; thí nghiệm nhiều nhân tố; kiểm định so sánh trung bình nghiệm thức; 

kiểm định chi bình phương; thực hành phân tích thống kê; trình bày bảng kết quả 

nghiên cứu và ANOVA của các kiểu bố trí thí nghiệm. 

+ Môn loại: 519.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21190 

- Phòng Mượn: MC 6308 

 

117/. LÊ ANH XUÂN. Giáo trình Xác suất thống kê : Dùng cho chuyên ngành 

kỹ thuật / Biên soạn: Lê Anh Xuân chủ biên, Dương Hùng Mạnh. - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2021. - 179tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về giải tích tổ hợp, xác suất, các kiến 

thức về đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, lý thuyết mẫu, 

ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, tương quan - hồi quy. 
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+ Môn loại: 519.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21191 

- Phòng Mượn: MC 6309 

 

118/. TRẦN VŨ AN. Giáo trình Trắc địa / Trần Vũ An chủ biên, Nguyễn Phước 

Công, Trần Hoàng Tuấn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 151tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về trắc địa, sai số trong trắc địa, lưới khống 

chế toạ độ, lập lưới khống chế toạ độ, đo vẽ bản đồ và mặt cắt địa hình, bố trí và quan 

trắc công trình. 

+ Môn loại: 526.9 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21104 

- Phòng Mượn: MC 6299 

 

119/. NGUYỄN HOÀNG ANH. Giáo trình Sử dụng thí nghiệm trong dạy học 

Vật lí / Nguyễn Hoàng Anh chủ biên, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Thị Thuỳ 

Linh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 162tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về thí nghiệm trong dạy vật lí, thí nghiệm 

tự tạo trong dạy học vật lí ở trường phổ thông và sử dụng thí nghiệm vào tổ chức dạy 

học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. 

+ Môn loại: 530.078 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21200 

- Phòng Mượn: MC 6317 

 

120/. Giáo trình Cơ lý thuyết : Phần tĩnh học / Trần Văn Tỷ chủ biên, Trần Minh 

Thuận, Lê Tuấn Tú, Nguyễn Anh Duy. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 156tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về cơ lý thuyết gồm: Các khái niệm cơ bản 

và hệ tiên đề tĩnh học; thu gọn hệ lực - phương trình cân bằng của hệ lực; các bài 

toán đặc biệt; ma sát; trọng tâm. 

+ Môn loại: 531.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21199 

- Phòng Mượn: MC 6316 

 

121/. NGUYỄN ANH VĂN. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý - Quang 

hình - Quang sóng - Quang lý và laser / Nguyễn Anh Văn, Nguyễn Trường Long. - 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 402tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống những kiến thức trọng tâm từ cơ bản đến nâng cao về chuyên 

đề vật lý kèm bài tập áp dụng gồm: Đường truyền của tia sáng trong môi trường có 

chiết suất thay đổi, quang học sóng, bức xạ nhiệt, tính chất hạt của ánh sáng, laser. 

+ Môn loại: 535 / CH527Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21201 

- Phòng Mượn: MC 6318 

 

122/. NGUYEN VAN DAT. Problems in general chemistry : Introduction to 

atomic structure and the periodic table... / Nguyen Van Dat, Do Vo Anh Khoa. - 
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Second Edition. - Can Tho : Can Tho University publishing house, 2019. - 163tr.; 

30cm 

+ Môn loại: 540 / PR418-I 

                                                     - Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11567-11568 

 

123/. NGUYỄN TRỌNG TUÂN. Giáo trình Hoá học đại cương / Nguyễn Trọng 

Tuân chủ biên, Võ Hồng Thái, Lê Thị Bạch. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ 

sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 427tr.; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày về cấu tạo nguyên tử và bảng phân loại tuần hoàn, liên kết 

hoá học, nguyên lý thứ nhất và nguyên lý thứ hai nhiệt động học và áp dụng vào hoá 

học, khái niệm về động hoá học, cân bằng hoá học; dung dịch, dung dịch chất điện 

ly; phản ứng oxi hoá - khử và áp dụng. 

+ Môn loại: 540.71 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21115 

- Phòng Mượn: MC 6303 

 

124/. Thực hành Hoá đại cương / Nguyễn Văn Đạt, Mai Viết Sanh, Võ Hồng 

Thái.... - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019. - 70tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thực hành hoá đại cương và 7 bài 

thí nghiệm: Tích số tan, Ksp, chuẩn độ acid-base, nhiệt phản ứng, phương pháp 

nghiệm lạnh, vận tốc phản ứng, điện hoá và xác định biến thiên entropy của quá trình 

hoà tan urea. 

+ Môn loại: 540.71 / TH552H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21101 

- Phòng Mượn: MC 6296 

 

125/. VĂN PHẠM ĐAN THUỶ. Giáo trình Hoá học và hoá lý polymer / Biên 

soạn: Văn Phạm Đan Thuỷ (chủ biên), Nguyễn Minh Trí. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2020. - 155tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản, phân tử lượng trung bình của 

polymer, phản ứng polymer hoá mạch, phản ứng polymer hoá bậc, các kĩ thuật hoá 

polymer hoá, các trạng thái của polymer, đặc tính của polymer. 

+ Môn loại: 541.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21189 

- Phòng Mượn: MC 6307 

 

126/. LÂM PHƯỚC ĐIỀN. Giáo trình Hoá phân tích đại cương / Biên soạn: 

Lâm Phước Điền chủ biên, Ngô Kim Liên, Phạm Quốc Nhiên, Nguyễn Trọng Tuân.- 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 136tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số định luật cơ sở của hoá học áp dụng cho dung dịch 

và các chất điện ly, cân bằng axit - bazơ, cân bằng tạo phức, cân bằng ôxi hoá - khử, 

cân bằng trong dung dịch chứa chất điện ly ít tan, cân bằng phân bố chất tan giữa hai 

dung môi không trộn lẫn, phân tích định lượng. 
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+ Môn loại: 543.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21188 

- Phòng Mượn: MC 6306 

 

127/. TÔN NỮ LIÊN HƯƠNG. Giáo trình các phương pháp phổ nghiệm hữu 

cơ / Tôn Nữ Liên Hương chủ biên, Lê Thanh Phước. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2022. - 195tr. : Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về quang phổ, sự hấp thu bức xạ tử 

ngoại - khả kiến của hợp chất hữu cơ (phổ UV-VIS), phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng 

từ hạt nhân (phổ NMR), phép đo phổ khối. 

+ Môn loại: 543.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21102 

- Phòng Mượn: MC 6297 

 

128/. Bài tập phổ nghiệm NMR / Nguyễn Phúc Đàm chủ biên, Nguyễn Trọng 

Tuân, Ngô Quốc Luân.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 270tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tóm tắt về lý thuyết, hướng dẫn cách giải một số bài tập về phổ NMR; 

Phổ 1H-NMR; Phổ 13C-NMR và DEPT; Phổ 2D-NMR. 

+ Môn loại: 543.076 / B103T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21117 

- Phòng Mượn: MC 6305 

 

129/. Giáo trình Anh văn chuyên ngành sư phạm hoá học = English for 

chemistry students / Nguyễn Thị Tuyết Nhung chủ biên, Ngô Quốc Luân, Nguyễn 

Phúc Đảm, Nguyễn Điền Trung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 158 p. : Ill.; 

28 cm 

Tóm tắt: Gồm những kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành sư phạm hoá học 

như: Khái niệm cơ bản, thuật ngữ, bài tập nhằm ôn lại ngữ pháp và phát triển kĩ năng 

đọc. 

+ Môn loại: 546.01 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21103 

- Phòng Mượn: MC 6298 

 

130/. PHẠM VŨ NHẬT. Giáo trình Hoá học vô cơ / Phạm Vũ Nhật chủ biên, 

Lương Thị Kim Nga. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019. - 394tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về mô hình liên kết đơn giản, acid base, phản 

ứng oxy hoá khử, một số phi kim điển hình, cấu trúc tinh thể kim loại, các kim loại 

nhóm S, P, nguyên tố chuyển tiếp và phức chất, liên kết hoá học trong phức chất và 

một số nguyên tố chuyển tiếp tiêu biểu. 

+ Môn loại: 546.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21187 

 

131/. Giáo trình Hoá học các nguyên tố kim loại / Bùi Văn Thắng chủ biên, 

Phạm Minh Xuân, Trần Thị Xuân Mai, Đặng Thị Thu Liễu.... - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 232tr.; 29cm 
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Tóm tắt: Trình bày đại cương về kim loại, xu hướng biến đổi, khả năng phản 

ứng, cấu trúc và tính chất của các nguyên tố trong từng nhóm IA, IIA, IIIA, IVA, 

nguyên tố chuyển tiếp, nhóm IB, IIB, VIB, VIIB, VIIIB. 

+ Môn loại: 546 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21105 

 

132/. BÙI THỊ BỬU HUÊ. Giáo trình Hoá hữu cơ 1 / Bùi Thị Bửu Huê chủ 

biên, Mai Văn Hiếu. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 325tr.; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về phản ứng hữu cơ, về cấu trúc, tính 

chất hoá học và cơ chế phản ứng hữu cơ của các hợp chất acid và base, alkane và 

cycloalkane, alkyl halide, alkene, alkyne, benzene và arene. 

+ Môn loại: 547.0071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21116 

- Phòng Mượn: MC 6304 

 

133/. NGUYỄN THỊ KIM HUÊ. Giáo trình Thống kê sinh học: Ứng dụng phần 

mềm Minitab / Biên soạn: Nguyễn Thị Kim Huê chủ biên, Bùi Tấn Anh, Trần Thanh 

Mến, Phạm Khánh Nguyên Huân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 245tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về thống kê sinh học; trình bày dữ liệu và các số thống kê 

mô tả; phân bố xác suất; kiểm định giả thuyết; bố trí thí nghiệm và phân tích phương 

sai; phân tích tương quan và hồi quy. 

+ Môn loại: 570.10285 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21192 

- Phòng Mượn: MC 6310 

 

134/. TRẦN PHƯỚC ĐƯỜNG. Giáo trình Sinh học đại cương / Trần Phước 

Đường chủ biên, Bùi Tấn Anh, Phạm Thị Nga. - Tái bản lần thứ 4. - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2019. - Minh hoạ. - 25cm 

T. 1 : Mã số học phần: TN 025. - 260tr. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sinh học tế bào, di truyền học và 

học thuyết tiến hoá: Cấu trúc của tế bào, cấu trúc của màng tế bào, sự trao đổi vật 

chất qua màng tế bào, sự quang hợp, sự hô hấp tế bào, nhiễm sắc thể và sự phân cắt 

tế bào, di truyền học cổ điển, cơ sở phân tử của sự di truyền, sinh tổng hợp protein, 

kiểm soát sự biểu hiện của gen, công nghệ di truyền, các thuyết tiến hoá, biến dị di 

truyền và chọn lọc tự nhiên, nguồn gốc sự sống và sự hình thành loài. 

+ Môn loại: 570 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21127 

 

135/. ĐINH MINH QUANG. Giáo trình Kỹ thuật phòng thí nghiệm sinh học = 

Technique in biological laboratory / Biên soạn: Đinh Minh Quang chủ biên, Đặng 

Minh Quân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 95tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lý thuyết và thực hành, các thiết bị thường dùng trong dạy 

học môn sinh học, hệ thống, tổ chức và quản lý các bài thực hành sinh học phổ thông; 

phương pháp thực hiện tiêu bản hiển vi và các hoá chất thường dùng. 
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+ Môn loại: 570.72 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21194 

- Phòng Mượn: MC 6311 

 

136/. LÊ HỒNG GIANG. Giáo trình Tế bào học ứng dụng / Biên soạn: Lê Hồng 

Giang (chủ biên), Ngô Phương Ngọc, Phan Thị Bích Trâm. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2022. - 113tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cấu trúc, sự phân chia, sinh trưởng và biệt hoá của tế bào; 

các phương pháp nghiên cứu tế bào học; ứng dụng tế bào học trong sản xuất các sản 

phẩm thứ cấp; tế bào gốc, thành tựu và ứng dụng của tế bào gốc; tế bào trần, kỹ thuật 

phân lập và ứng dụng của tế bào trần; các thành tựu trong nghiên cứu tế bào học ứng 

dụng. 

+ Môn loại: 571.6071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21195 

- Phòng Mượn: MC 6312 

 

137/. TRẦN THANH MẾN. Giáo trình Di truyền học / Trần Thanh Mến chủ 

biên, Bùi Tấn Anh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 341tr. : Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày và giải thích những nguyên lý cơ bản của di truyền học bao 

gồm: Các định luật Mendel; Nhiễm sắc thể và sự phân chia tế bào; Di truyền giới 

tính, liên kết giới tính và phân tích phả hệ; Di truyền liên kết và bản đồ gen; Di truyền 

ngoài nhân; Di truyền học vi khuẩn và thực khuẩn thể; DNA và sự sao chép... 

+ Môn loại: 576.5 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21106 

- Phòng Mượn: MC 6300 

 

138/. Hệ sinh thái đất / Vũ Thị Quyền, Trần Thị Tường Linh, Võ Thị Xuyến,....- 

H. : Nông nghiệp, 2023. - 400tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nêu rõ về các thành phần của đất, các tính chất lý - hoá và sinh học 

đất, các loài sinh vật có trong đất và mối quan hệ của chúng. Giúp hiểu rõ về hệ sinh 

thái đất, góp phần quản lý và sử dụng đất hợp lý, giữ vững cân bằng dinh dưỡng đất 

và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. 

+ Môn loại: 577.5 / H250S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62078 

- Phòng Mượn: MC 6320-6321 

 

139/. Giáo trình Vi sinh học môi trường / Hà Danh Đức chủ biên, Nguyễn Thị 

Hải Lý, Trần Đức Tường, Nguyễn Thị Oanh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019.- 

220tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các đặc điểm cấu tạo, các quá trình sinh trưởng và chuyển 

hoá của vi sinh vật cũng như các ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi 

trường và kiểm soát ô nhiễm do vi sinh vật. 

+ Môn loại: 579.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21193 
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140/. ĐẶNG MINH QUÂN. Giáo trình Phân loại học thực vật / Đặng Minh 

Quân chủ biên, Phạm Thị Bích Thuỷ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 287tr. : 

Minh hoạ; 29cm 

ĐTTS ghi: Dự án VN14-P6 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phân loại học thực vật và các kiến thức cơ 

bản về ngành vi khuẩn lam; Giới nấm; Giới thực vật; Phân giới thực vật bậc cao; Các 

lớp và phân lớp của ngành ngọc lan. 

+ Môn loại: 580.71 / GI-108TR 

 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21107 

- Phòng Mượn: MC 6301 

 

600. CÔNG NGHỆ 

 

141/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Các vấn đề nghiên cứu về khoa học kỹ thuật"- 

Lần thứ tư = Researches in Engineering and Technology / Vũ Ngọc Côn, Nguyễn 

Thái Sơn, Nguyễn Khánh Duy.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 112tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm những báo cáo về các lĩnh vực: Công nghệ thông tin - xây dựng, 

điện - điện tử. 

+ Môn loại: 600 / K600Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21119 

- Phòng Mượn: MD 10141 

 

142/. Kết quả các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ năm 

2021. - Cần Thơ : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, 

2021. - 79tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Trung tâm Thông 

tin Khoa học và Công nghệ 

Tóm tắt: Trình bày kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ năm 2021, cụ thể ở các lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, y tế, 

thuỷ sản... 

+ Môn loại: 600.959793 / K258QU 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3002-3003 

 

143/. Trường Đại học Cần Thơ - Công nghệ và Sản phẩm công nghệ sáng tạo.- 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 84tr. : Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày một số phương pháp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, môi trường, nông nghiệp, thuỷ sản, công 

nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, biến đổi khí hậu và phát triển Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

+ Môn loại: 607 / TR561Đ 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2994-2995 

 

144/. Danh mục các giải pháp, công nghệ sẵn sàng chuyển giao / Sở Khoa học 

và Công nghệ TPCT. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ. - Cần Thơ : Sở 
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Khoa học và Công nghệ TPCT. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, 2021.- 

64tr.; 21x15cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm thông tin của hơn 50 giải pháp, công nghệ, sản 

phẩm tiêu biểu sẵn sàng chuyển giao thuộc các lĩnh vực công nghệ tiên phong như: 

Công nghệ AI, IoT, Big Data và các lĩnh vực công nghệ khác phù hợp với nhu cầu 

đầu tư, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh/thành 

trong cả nước. 

+ Môn loại: 609.59793 / D107M 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3059-3060 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ 

 

145/. Coursebook English in Medicine : For postgraduates / Nguyen Thi Tuyet 

Minh, Nguyen Thanh Hung, Lam Thi Thuy Tien.... - Can Tho : Can Tho University 

publishing house, 2022. - 201p.; 27cm 

+ Môn loại: 610 / C435E 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11579-11580 

 

146/. VÕ VĂN TÀI. Giáo trình Xác suất - thống kê y học : Dành cho sinh viên 

đào tạo hệ chính quy / Võ Văn Tài, Trần Trương Ngọc Bích chủ biên, Đỗ Hồng 

Diễm.- Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 153tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Toán 

Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm cơ bản về xác suất - thống kê và ứng dụng của 

chúng trong việc phán đoán khả năng xảy ra của hiện tượng cũng như việc phân tích, 

xử lý số liệu và trình bày kết quả trong nghiên cứu y học. 

+ Môn loại: 610.72 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21111 

- Phòng Mượn: ME 9057 

 

147/. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ mở rộng Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ năm 2020 / Phạm Thanh Phong chủ biên, Võ Thị Thuỳ An, Trần Thị 

Hồng Loan.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 374tr.; 26cm 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu của các chuyên gia lĩnh vực Y học viết về 

các phương pháp và kết quả nghiên cứu khoa học tiến bộ phục vụ cho công tác chẩn 

đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh theo nội khoa, ngoại khoa, ung bướu, sản khoa 

và cận lâm sàng. 

+ Môn loại: 610.72 / K600Y 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3004-3005 

 

148/. TRẦN CÔNG LUẬN. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học : 

Dùng cho đào tạo Dược sĩ đại học / Trần Công Luận, Thiều Văn Đường đồng chủ 

biên, Đỗ Văn Mãi. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 227tr. : Hình, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Đại cương về nghiên cứu khoa học, đạo đức trong nghiên cứu Y sinh 

học, giới thiệu sơ lược về các loại nghiên cứu thiết kế, mục tiêu và biến số nghiên 

cứu, các phương pháp chọn mẫu và cách tính cỡ mẫu, kỹ thuật và công cụ thu thập 

thông tin... 
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+ Môn loại: 610.72 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21227 

- Phòng Mượn: ME 9062 

 

149/. TRẦN THỊ HẠNH. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học sức 

khoẻ / Trần Thị Hạnh, Vương Bảo Thy. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 172tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khoẻ; 

chọn vấn đề nghiên cứu và tổng quan tài liệu tham khảo; phân tích vấn đề nghiên 

cứu; chọn mẫu, kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin; phương pháp nghiên cứu và 

kiểm soát sai lệch tiềm tàng; xử lý số liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu. 

+ Môn loại: 610.72 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21228 

- Phòng Mượn: ME 9063 

 

150/. NGUYỄN TRỌNG HỒNG PHÚC. Giáo trình Sinh lý và bệnh lý trẻ em / 

Biên soạn: Nguyễn Trọng Hồng Phúc chủ biên, Trần Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hà, 

Phan Thành Đạt. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 210tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về cơ thể trẻ em; hệ thần kinh và hoạt động thần 

kinh cấp cao ở trẻ; cơ quan phân tích; hệ vận động; tuần hoàn và miễn dịch; hệ hô 

hấp; hệ tiêu hoá; hệ nội tiết; hệ bài tiết và sinh dục; trao đổi chất và năng lượng. 

+ Môn loại: 612.0083 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21230 

- Phòng Mượn: ME 9065 

 

151/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình Hoá sinh / Vương Bảo Thy chủ biên, 

Trương Hoài Phong, Phan Ngọc Thuỳ Ngân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022.- 2 

tập : Minh hoạ; 24cm 

T.1. - 158tr. 

Tóm tắt: Trình bày đại cương hoá sinh và chuyển hoá các chất; hoá học glucid; 

hoá học lipid; hoá học protein; hoá học hemoglobin; hoá học acid nucleic; vitamin 

và enzyme. 

+ Môn loại: 612 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21231 

- Phòng Mượn: ME 9066 

 

152/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình Hoá sinh / Vương Bảo Thy chủ biên, 

Trương Hoài Phong, Nguyễn Văn Vĩnh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 2 tập 

: Minh hoạ; 24cm 

T. 2. - 249tr. 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức tổng quan về chuyển hoá các chất; quá trình 

thoái hoá và sinh tổng hợp, chuyển hoá các chất trong cơ thể như glucid, lipid, 

protein, acid nucleic, hemoglobin, nước và điện giải; hoá sinh cơ quan gan - thận; 

hoá sinh máu - các dịch cơ thể... 
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+ Môn loại: 612 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21232 

- Phòng Mượn: ME 9067 

 

153/. NGUYỄN THANH GIAO. Quản lý rủi ro sức khoẻ / Nguyễn Thanh Giao. 

- Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 81tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày mối liên hệ giữa sức khoẻ và môi trường, cơ sở khoa học 

của đánh giá rủi ro sức khoẻ, các bước thực hiện đánh giá rủi ro, đánh giá kết quả 

ước tính rủi ro cũng như một số giải pháp kiểm soát rủi ro sức khoẻ và một số trường 

hợp nghiên cứu về đánh giá rủi ro sức khoẻ do tiếp xúc với hoá chất trong môi trường 

nước, không khí tại nơi làm việc. 

+ Môn loại: 613 / QU105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21238 

- Phòng Mượn: ME 9073 

 

154/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình dinh dưỡng / Vương Bảo Thy chủ biên, 

Jamuna Prakash, Nguyễn Bửu Huân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 156tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày vai trò của thực phẩm đối với sức khoẻ, chất dinh dưỡng 

trong thực phẩm, chất phi dinh dưỡng trong thực phẩm, nhóm thực phẩm và vai trò 

trong khẩu phần ăn, thực phẩm chế biến và dinh dưỡng, chất lượng và an toàn thực 

phẩm, dinh dưỡng theo độ tuổi. 

+ Môn loại: 613.2071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21225 

- Phòng Mượn: ME 9060 

 

155/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình Thực phẩm chức năng / Biên soạn: Vương 

Bảo Thy (chủ biên), Đặng Xuân Đào, Phạm Thị Khánh Hoà. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2022. - 117tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức tổng quan thực phẩm chức năng và sức khoẻ, 

các nhóm chất thực phẩm chức năng và phòng ngừa bệnh, những nông sản, thảo dược 

trong sản xuất và xu hướng phát triển, quản lý thực phẩm chức năng. 

+ Môn loại: 613.2071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21226 

- Phòng Mượn: ME 9061 

 

156/. NGÔ TRỰC NHÃ. Danh lục cây thuốc quanh ta / Ngô Trực Nhã chủ biên, 

Võ Văn Chi. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 21cm 

T. 2. - 500tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các loài cây thuốc được sắp xếp trong từng họ, lớp thuộc 

các ngành từ Nấm nang, Nấm đảm, Tảo đỏ, Tảo nâu, Tảo lục, Thông đất, Quyết lá 

thông... Mỗi loài cây được giới thiệu tên khoa học kèm theo tên tiếng Việt thường 

dùng, tên khác và tên dân tộc Thái, dạng sống và sinh thái, bộ phận dùng, tính vị và 

hiệu dụng. 
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+ Môn loại: 615 / D107L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62079 

- Phòng Mượn: ME 9074-9075 

 

157/. HÀ MINH HIỂN. Mù u (Calophyllum inophyllum) và ứng dụng trong y 

dược cổ truyền Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hà Minh Hiển chủ biên, Đỗ Minh 

Hải. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 150tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 

Tóm tắt: Giới thiệu về cây mù u; các hợp chất thiên nhiên chủ yếu trong cây 

mù u; nghiên cứu chiết xuất cao chứa hợp chất phenol; tác dụng dược lý trên In vitro 

của một số sản phẩm từ mù u; phân lập một số hợp chất phenol từ nhựa mù u, định 

hướng thiết lập chất chuẩn đối chiếu; nghiên cứu thiết lập chất chuẩn đối chiếu để 

kiểm tra chất lượng sản phẩm từ mù u; nghiên cứu tiêu chuẩn hoá các sản phẩm từ 

mù u; nghiên cứu tiêu chuẩn hoá các sản phẩm từ mù u; nghiên cứu hiện đại hoá ứng 

dụng trong y dược cổ truyền một số sản phẩm từ mù u. 

+ Môn loại: 615 / M500U 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21236 

- Phòng Mượn: ME 9071 

 

158/. Giáo trình Thực vật dược : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Trương Thị 

Đẹp chủ biên, Đỗ Văn Mãi, Trì Kim Ngọc, Dương Thanh Khiết. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 280tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về tế bào thực vật, mô thực vật; cơ quan 

dinh dưỡng và sinh sản của thực vật bậc cao; danh pháp và bậc phân loại thực vật; 

các ngành thực vật bậc cao. 

+ Môn loại: 615 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21234 

- Phòng Mượn: ME 9069 

 

159/. TRẦN CÔNG LUẬN. Giáo trình Dược học cổ truyền / Biên soạn: Trần 

Công Luận chủ biên, Nguyễn Ngọc Chương. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021.- 

267tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản từ cơ sở lý luận trong y học cổ truyền và 

bào chế đông dược và các vị thuốc đông dược như thuốc giải biểu, tả hạ, khử hàn, 

thanh nhiệt... 

+ Môn loại: 615.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21235 

- Phòng Mượn: ME 9070 

 

160/. TRẦN CÔNG LUẬN. Một số loài thuộc họ thạch tùng (Lycopodiaceae) 

ở Việt Nam: Thực vật học, hoá học và tác dụng cải thiện trí nhớ trên thực nghiệm: 

Sách chuyên khảo / Biên soạn: Trần Công Luận, Nguyễn Ngọc Chương. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2021. - 235tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bệnh Alzheimer; so sánh đặc điểm thực vật 

học của một số loài thuộc họ thạch tùng (Lycopodiaceae); phân lập một số hợp chất 
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tự nhiên trong cây râu rồng, thạch tùng nghiên; sàng lọc tác dụng kháng 

acetylcholinesterase in vitro của cao chiết của một số loài thạch tùng và của các hợp 

chất tự nhiên phân lập được... 

+ Môn loại: 615 / M458S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21237 

- Phòng Mượn: ME 9072 

 

161/. ĐÁI THỊ XUÂN TRANG. Giáo trình Sinh học miễn dịch / Đái Thị Xuân 

Trang chủ biên, Phạm Khánh Nguyên Huân, Võ Thị Tú Anh.... - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2022. - 234tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản của miễn dịch; kháng nguyên và kháng 

thể; hệ thống bổ thể; thụ thể tế bào T và phân tử MHC; miễn dịch bẩm sinh; thực bào 

đơn nhân trong miễn dịch; sự trình diện kháng nguyên; sự tương tác giữa các tế bào 

trong đáp ứng tạo kháng thể; độc tính qua trung gian tế bào; sự điều hoà đáp ứng 

miễn dịch. 

+ Môn loại: 616.07071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21229 

- Phòng Mượn: ME 9064 

 

162/. LÊ THỊ HOÀNG MỸ. Giáo trình Huyết học cơ sở : Dành cho sinh viên 

Y Đa khoa / Lê Thị Hoàng Mỹ chủ biên. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 101tr.: 

Minh hoạ; 29cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Bộ môn Huyết học 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về huyết học và truyền máu; huyết sắc tố; chuyển 

hoá sắt; miễn dịch trong huyết huyết học - truyền máu; cầm máu và các xét nghiệm 

khảo sát; tuyển chọn người cho máu; Sản xuất, bảo quản và sử dụng chế phẩm máu; 

các hệ thống nhóm máu... 

+ Môn loại: 616.10071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21110 

- Phòng Mượn: ME 9056 

 

163/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình Vi sinh / Vương Bảo Thy chủ biên, 

Trương Hoài Phong, Phan Ngọc Thuỳ Ngân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022.- 

24cm 

T.1. - 255tr. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về đại cương vi khuẩn, virus, nhiễm 

trùng và độc lực của vi sinh vật, kháng nguyên - kháng thể, vaccine - huyết thanh, 

các vi khuẩn và virus gây bệnh thường gặp. 

+ Môn loại: 616.9007 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21233 

- Phòng Mượn: ME 9068 

 

164/. Giáo trình phục hồi chức năng : Dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học 

sức khoẻ / Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Dương Hanh chủ biên, Nguyễn Thành 

Nhu.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 275tr.; 27cm 
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Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phục hồi chức năng; Các kỹ thuật khám, lượng 

giá và điều trị trong chuyên ngành phục hồi chức năng; phục hồi chức năng các bệnh 

thường gặp. 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21121 

- Phòng Mượn: ME 9059 

 

165/. Ngoại bệnh lý 2 / Nguyễn Thành Tấn, Liêu Vĩnh Đạt chủ biên, Phạm Việt 

Triều.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 209tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Bộ môn Chấn thương chỉnh hình 

và Bộ môn Ngoại 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị một số bệnh chấn 

thương, cơ quan vận động như: Gãy xương vùng vai, gãy thân xương cánh tay, gãy 

xương vùng khuỷu... và các bệnh lý lồng ngực mạch máu. 

+ Môn loại: 617 / NG404B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21120 

- Phòng Mượn: ME 9058 

 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 

166/. VO QUANG MINH. The 42nd ASIAN conference on remote sensing 

ACRS 2021 : Remote sensing for disaster risk and resources degradation reduction 

toward sustainable development / Vo Quang Minh, Kohei Cho. - Can Tho : Can Tho 

University publishing house, 2021. - 262tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp nền tảng cho các nhà nghiên cứu và nhà quản lý chia sẻ, 

trình bày những phát triển, công trình và ứng dụng mới nhất; thảo luận về công nghệ 

tiên tiến; trao đổi ý tưởng nghiên cứu; định hướng các nghiên cứu và chính sách trong 

tương lai và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám. 

+ Môn loại: 620 / B454M 

                                                     - Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11585-11586 

 

167/. NGUYỄN VĂN DŨNG. Thực tập máy điện / Nguyễn Văn Dũng chủ biên, 

Nguyễn Thái Sơn, Hồ Minh Nhị. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 146tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức liên quan đến máy điện như: Máy biến áp một 

pha, máy biến áp ba pha, máy điện không đồng bộ ba pha, động cơ điện không đồng 

bộ một pha, động cơ điện một chiều, máy phát điện một chiều, động cơ điện đồng 

bộ, máy phát điện đồng bộ ba pha và động cơ điện đặc biệt. 

+ Môn loại: 621.31 / TH552T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21221 

- Phòng Mượn: MD 10160 

 

168/. TRẦN TRUNG TÍNH. Giáo trình Quy hoạch hệ thống điện / Trần Trung 

Tính chủ biên, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Anh Nguyện. - Tái bản lần thứ nhất. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 103tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Khái quát chung về quy hoạch hệ thống điện; đánh giá độ tin cậy của 

hệ thống điện; quy hoạch hệ thống nguồn điện; quy hoạch và mở rộng hệ thống truyền 

tải, hệ thống truyền tải sử dụng lý thuyết mờ và quy hoạch hệ thống điện 63 nút. 

+ Môn loại: 621.319071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21207 

- Phòng Mượn: MD 10146 

 

169/. Giáo trình Thiết kế hệ thống điện / Phan Trọng Tuấn chủ biên, Tô Ái Nhân, 

Trần Hoài Tâm, Phan Trọng Nghĩa,.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 193tr.; 

28cm 

Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống điện và thiết kế hệ thống điện, các thông số 

của đường dây truyền tải trên không, đặc tính của đường dây truyền tải trên không, 

thiết kế đường dây truyền tải, thiết kế đường dây phân phối, bù công suất phản kháng 

trong hệ thống điện, truyền tải điện một chiều áp cao. 

+ Môn loại: 621.319071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21114 

- Phòng Mượn: MD 10139 

 

170/. NGUYỄN MINH HOÀ. Giáo trình Mạch điện I / Nguyễn Minh Hoà chủ 

biên, Phạm Tấn Hưng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 296tr.; 27cm 

T.1 : Mạch điện một chiều. - 295tr. 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản trong mạch điện, mạch điện DC 

nối tiếp, mạch điện DC song song, mạch điện DC nối tiếp - song song, phương pháp 

phân tích mạch điện DC, các định lý trong mạch điện DC. 

+ Môn loại: 621.319 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21118 

- Phòng Mượn: MD 10140 

 

171/. TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG LAN. Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật/ 

Trần Nguyễn Phương Lan chủ biên, Nguyễn Minh Nhựt. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2022. - 182tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lĩnh vực kỹ thuật nhiệt, tính chất 

của các chất môi giới như không khí ẩm, hơi nước, môi chất lạnh... và các quá trình 

nhiệt động của khí lý tưởng, hơi nước cũng như các chu trình nhiệt động. 

+ Môn loại: 621.402 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21113 

- Phòng Mượn: MD 10138 

 

172/. TRẦN VĂN TỶ. Giáo trình Thuỷ công / Trần Văn Tỷ chủ biên, Trần Văn 

Hừng, Cù Ngọc Thắng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 319tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về thuỷ công: Giới thiệu chung, tải 

trọng và lực tác dụng, thấm dưới đáy công trình, đập đất, ổn định công trình thuỷ lợi, 

kênh, cống. 
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+ Môn loại: 627.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21206 

- Phòng Mượn: MD 10145 

 

173/. Giáo trình Cấp thoát nước / Trần Văn Tỷ chủ biên, Lê Ngọc Lân, Đinh 

Văn Duy.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 206tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về cấp thoát nước như: Nhu cầu dùng nước 

và nguồn nước, hệ thống cấp nước, mạng lưới đường ống dẫn nước, xử lý nước cấp, 

hệ thống thoát nước, mạng lưới cống thoát nước và xử lý nước thải. 

+ Môn loại: 628.1 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21204 

- Phòng Mượn: MD 10143 

 

174/. PHAN THỊ THANH QUẾ. Giáo trình nước cấp và nước thải kỹ nghệ / 

Phan Thị Thanh Quế chủ biên, Tống Thị Ánh Ngọc. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2020. - 163tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ xử lý nước cấp 

và nước thải: Nguồn nước và chất lượng nước, nguyên tắc xử lý nước, quá trình xử 

lý nước cấp; những vấn đề chung về nước thải, phương pháp xử lý nước thải, công 

nghệ xử lý nước thải. 

+ Môn loại: 628.1 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21205 

- Phòng Mượn: MD 10144 

 

175/. NGUYỄN CHÍ NGÔN. Giáo trình Điều khiển mờ / Nguyễn Chí Ngôn chủ 

biên, Nguyễn Chánh Nghiệm. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 168tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về điều khiển mờ; logic mờ; điều khiển mờ; cải 

thiện chất lượng bộ điều khiển mờ; ứng dụng điều khiển mờ và thực hành điều khiển 

mờ hệ RT010, RT020, RT030, RT04. 

+ Môn loại: 629.8 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21219 

- Phòng Mượn: MD 10158 

 

630. NÔNG NGHIỆP 

 

176/. NGUYỄN VĂN ÂY. Nuôi cấy mô thực vật: Nguyên lý và thực hành / 

Nguyễn Văn Ây chủ biên, Lê Văn Bé, Trần Thanh Mến. - Cần Thơ: Đại học Cần 

Thơ, 2019. - 190tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày nguyên lý và kỹ thuật thực hành nuôi cấy mô thực vật gồm: 

Thiết kế phòng nuôi cấy mô và tế bào thực vật; kỹ thuật nuôi cấy mô, môi trường 

nuôi cấy, phương pháp chuẩn bị; mẫu cấy và kỹ thuật vô trùng mẫu cấy; kích thích 

tạo Callus; sự phát sinh hình thái và tái sinh cây từ Callus; tạo cây đơn bội từ nuôi 

cấy hạt phấn; kỹ thuật cứu phôi; nuôi cấy đỉnh sinh trưởng tạo cây sạch bệnh; nhân 

giống in vitro cây hoa cảnh quy mô thương mại... 
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+ Môn loại: 631.5 / N515C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21254 

 

177/. LÊ ANH TUẤN. Hệ thống tưới tiêu = Irrigation and drainage systems / 

Lê Anh Tuấn chủ biên, Nguyễn Văn Tuyến. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021.- 

108tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức về tưới - tiêu, quan hệ giữa đất - nước - cây 

trồng, nhu cầu nước và nhu cầu tưới của cây trồng; kỹ thuật tính toán hệ thống tưới 

nước và tiêu nước; lý thuyết và thực tế về hiện đại hoá hệ thống tưới. 

+ Môn loại: 631.5 / H250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21256 

- Phòng Mượn: MF 4165 

 

178/. Giáo trình cây công nghiệp ngắn ngày / Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Bảo Vệ 

chủ biên, Nguyễn Quốc Khương, Bùi Thị Cẩm Hường. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2020. - 208tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về tình hình sản xuất trong và ngoài nước, giá trị sử dụng, 

đặc điểm thực vật và sinh trưởng cũng như kỹ thuật canh tác của cây đậu nành, cây 

mía, cây đậu phộng, cây mè. 

+ Môn loại: 633 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21243 

- Phòng Mượn: MF 4154 

 

179/. Cây bắp: Biện pháp canh tác cải thiện năng suất bắp ở Đồng bằng sông 

Cửu Long : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Đỗ Thị Xuân 

đồng chủ biên... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 183tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về nguồn gốc, phân loại, tình hình sản xuất trong và ngoài 

nước, giá trị sử dụng, đặc điểm thực vật và sinh trưởng, biện pháp canh tác ứng dụng 

vi sinh vật vùng rễ và nội sinh cây trồng để nâng cao năng suất cây bắp. 

+ Môn loại: 633.1 / C126B 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3016-3017 

 

180/. LÊ VĂN BẢNH. Quá trình phát triển công cụ máy móc nông nghiệp và 

tình hình cơ giới hoá sản xuất lúa ở Việt Nam / Lê Văn Bảnh. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2018. - 239tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển công cụ, máy móc cơ khí trong sản xuất 

lúa ở Việt Nam; nhu cầu cơ giới hoá và chuẩn bị đồng ruộng sản xuất lúa; công cụ 

và máy làm đất; cơ giới hoá khâu gieo và cấy lúa, thu hoạch và sau thu hoạch; định 

hướng phát triển cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 633.1 / QU100TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21255 

 

181/. HUỲNH KỲ. Chỉ thị gen chức năng trong chọn giống lúa / Huỳnh Kỳ chủ 

biên, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Nguyễn Lộc Hiền.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2021. - 64tr. : Hình; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu công tác chọn giống chính xác hơn nhờ ứng dụng các kỹ 

thuật hiện đại; kiến thức cơ bản về dấu chỉ thị phân tử là gen chức năng và những 

ứng dụng thực tế của nó trong chọn giống lúa. 

+ Môn loại: 633.1 / CH300TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21249 

- Phòng Mượn: MF 4160 

 

182/. HUỲNH KỲ. Quy trình phân tích tính trạng chất lượng lúa bằng phương 

pháp sinh học phân tử và sinh hoá / Huỳnh Kỳ chủ biên, Nguyễn Thành Tâm. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 33tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp một số đặc tính chất lượng quan trọng của lúa gạo, đo và 

xác định được chất lượng của lúa gạo thông qua phương pháp phân tích sinh hoá và 

phân tử; đọc và đánh giá được các kết quả từ sinh học phân tử. 

+ Môn loại: 633.1 / QU600TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21248 

- Phòng Mượn: MF 4159 

 

183/. Sổ tay kỹ thuật chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium 

tumefaciens trên giống lúa Indica / Huỳnh Kỳ chủ biên, Đỗ Tiến Phát, Nguyễn Văn 

Mạnh.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 21tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước các thao tác trong quá trình chuyển gen thông 

qua vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens và phương pháp kiểm tra đánh giá sự có 

mặt của chuyển gen trên cây lúa. 

+ Môn loại: 633.1 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62081 

- Phòng Mượn: MF 4172 

 

184/. HUỲNH QUANG TÍN. Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh 

tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam = Farmer 

participation in rice breeding and technical researchers to climate change adaptation 

in the Mekong Delta, Vietnam / Huỳnh Quang Tín. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2021. - 346tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu phương pháp, đánh giá chọn tạo giống lúa; sự chống chịu, 

thích nghi các giống, dòng lúa; đánh giá chất lượng gạo và nghiên cứu kỹ thuật nông 

nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu từ thực trạng đến hệ thống canh tác lúa - tôm, nông 

nghiệp thông minh đến ứng dụng công nghệ... 

+ Môn loại: 633.1 / TH104GI 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3038-3039 

 

185/. Quy trình kỹ thuật đánh giá sự hiện diện của nấm rễ nội cộng sinh 

(Arbuscular Mycorrhizal Fungi) và phương pháp chủng nấm rễ nội cộng sinh cho 

lúa/ Đỗ Thị Xuân chủ biên, Dương Minh Viễn, Châu Thị Anh Thy.... - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2022. - 15tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nấm rễ nội cộng sinh (Arbuscular Mycorrhizal Fungi); 

vai trò của nấm rễ AMF đối với cây trồng; phương pháp thu mẫu đất và mẫu rễ lúa; 
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quy trình phân lập bào tử nấm rễ trong đất vùng rễ lúa; quy trình nhuộm rễ và xác 

định sự xâm nhiễm của nấm rễ nội cộng sinh AMF cho cây lúa; quy trình chủng nấm 

rễ cho lúa trong điều kiện đồng ruộng. 

+ Môn loại: 633.1 / QU600TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21247 

- Phòng Mượn: MF 4158 

 

186/. Cây mè - Kỹ thuật canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long: Sách tham khảo/ 

Nguyễn Quốc Khương chủ biên, Lê Vĩnh Thúc, Lê Văn Vàng.... - Cần Thơ: Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 87tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc, điều kiện phân bố và giá trị sử dụng giống mè 

trên thế giới và Việt Nam; đặc điểm thực vật và các giai đoạn phát triển; yêu cầu điều 

kiện môi trường và dinh dưỡng cho cây mè; giới thiệu kỹ thuật canh tác; phòng trị 

sâu bệnh và kỹ thuật bảo quản, thu hoạch cây mè. 

+ Môn loại: 633.8 / C126M 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3012-3013 

 

187/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Kỹ thuật trồng một số loài cây ăn quả giá trị 

cao / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 127tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những hiểu biết cơ bản và những công việc cần thiết từ khi 

chọn loại cây, thiết lập vườn đến kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả nói 

chung mà bất cứ trang trại và nhà vườn nào cũng cần biết. Đồng thời giới thiệu kỹ 

thuật trồng cụ thể với từng loại cây ăn quả phổ biến ở nước ta từ Bắc đến Nam. 

+ Môn loại: 634 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62087 

- Phòng Mượn: MF 4178-4179 

 

188/. NGUYỄN THỊ THU CÚC. Côn trùng, nhện gây hại cây ăn trái tại Việt 

Nam và thiên địch = Insect, mite pests of fruit trees in Vietnam and their natural 

enemies / Nguyễn Thị Thu Cúc. - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2022. - 623tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về thành phần loài côn trùng, nhện gây hại và thiên địch 

trên 24 loại cây ăn trái nhiệt đới tại Việt Nam, cùng các thông tin về đặc điểm hình 

thái, sinh học, sự gây hại, triệu chứng và các biện pháp quản lý dịch hại theo hướng 

tổng hợp và an toàn sinh thái. 

+ Môn loại: 634 / C454TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21258 

- Phòng Mượn: MF 4167 

 

189/. Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất, năng suất trái 

và sự phát thải khí nhà kính trên vườn chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) : Sách 

chuyên khảo / Võ Văn Bình, Châu Thị Anh Thy, Hồ Văn Thiệt, Lê Văn Hoà, Võ Thị 

Cương. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 117tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Đô 
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Tóm tắt: Trình bày độ phì nhiêu đất và sự bạc màu đất vườn cây ăn trái; hiện 

trạng canh tác và biện pháp cải thiện triệu chứng cháy lá vườn chôm chôm; cải thiện 

độ phì nhiêu đất và năng suất trái vườn chôm chôm; hiệu quả cải thiện sự phát thải 

khí gây hiệu ứng nhà kính. 

+ Môn loại: 634 / H309QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21251 

- Phòng Mượn: MF 4162 

 

190/. LÊ VĨNH THÚC. Giáo trình Nấm ăn / Lê Vĩnh Thúc, Bùi Thị Cẩm 

Hường. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 122tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nấm ăn; sơ lược về nấm và đặc điểm của nấm; trình bày 

cơ sở khoa học của việc trồng nấm; meo giống nấm; nghiên cứu quy trình trồng nấm 

rơm, nấm mộc nhĩ và nấm bào ngư. 

+ Môn loại: 635.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21242 

- Phòng Mượn: MF 4153 

 

191/. Sổ tay hướng dẫn sản xuất và tiêu thụ nấm rơm : Đề tài: Cải thiện chuỗi 

giá trị nấm rơm ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: KHCN-TNB/14-19/C09 / Võ 

Thành Danh chủ biên, Ngô Thị Thanh Trúc, Võ Tấn Thành.... - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 33tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát 

triển bền vững Tây Nam Bộ". Mã số: KHCN-TNB/14-19 

Tóm tắt: Trình bày tình hình sản xuất nấm rơm, hiệu quả kinh tế sản xuất nấm 

rơm, thị trường tiêu thụ nấm rơm, chuỗi giá trị nấm rơm, chiến lược và giải pháp phát 

triển ngành hàng nấm rơm nói chung và sản xuất tiêu dùng nấm rơm nói riêng. 

+ Môn loại: 635 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62082 

- Phòng Mượn: MF 4173 

 

192/. Sổ tay sản xuất meo nấm rơm : Đề tài: Cải thiện chuỗi giá trị nấm rơm ở 

Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: KHCN-TNB/14-19/C09 / Trần Nhân Dũng chủ 

biên, Đỗ Tấn Khang, Trần Văn Bé Năm.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020.- 35tr.; 

19cm 

ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát 

triển bền vững Tây Nam Bộ". Mã số: KHCN-TNB/14-19 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nấm rơm, quá trình sinh trưởng và phát triển, 

các yếu tố lý hoá và cơ chất trong sản xuất meo nấm rơm, kỹ thuật sản xuất meo nấm 

rơm, phòng bệnh và quản lý chất lượng trên meo nấm rơm. 

+ Môn loại: 635 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62083 

- Phòng Mượn: MF 4174 

 

193/. Sổ tay hướng dẫn trồng nấm rơm : Đề tài: Cải thiện chuỗi giá trị nấm rơm 

ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: KHCN-TNB/14-19/C09 / Lê Vĩnh Thúc chủ 
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biên, Bùi Thị Cẩm Hường, Nguyễn Thành Hối.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. 

- 19tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát 

triển bền vững Tây Nam Bộ". Mã số: KHCN-TNB/14-19 

Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật trồng nấm rơm ngoài trời, kỹ thuật trồng nấm rơm 

trong nhà chi phí thấp, địa điểm trồng, nguồn rơm, chuẩn bị bể ngâm, xây dựng nhà 

trồng, kệ trồng nấm, nguyên liệu rơm, ngâm rơm, cho nước và xử lý vôi, ủ đống và 

đảo đống ủ, chuẩn bị meo giống, đóng mô, chăm sóc tưới đón nấm, thu hoạch, vệ 

sinh sau trồng nấm... 

+ Môn loại: 635 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62084 

- Phòng Mượn: MF 4175 

 

194/. Nguồn thức ăn mới: Dinh dưỡng, kết quả nghiên cứu và cách sử dụng cho 

gia súc - gia cầm / Nguyễn Văn Thu chủ biên, Hồ Thanh Thâm, Nguyễn Thị Kim 

Đông.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 142tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày thành phần hoá học, kết quả nghiên cứu và cách sử dụng 

của các loại thức ăn thô, thức ăn bổ sung carbohydrate hoà tan, bổ sung protein thô, 

bổ sung chất béo, chất bổ trợ cho gia súc, gia cầm. 

+ Môn loại: 636.08 / NG517TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21250 

- Phòng Mượn: MF 4161 

 

195/. Giáo trình Dinh dưỡng gia cầm = Poultry nutrition / Biên soạn: Đỗ Võ 

Anh Khoa, Nguyễn Tuyết Giang (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Thuỷ.... - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2021. - 259tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học dinh dưỡng gia cầm: 

Protein và nhu cầu protein; lipid và nhu cầu lipid; carbohydrate và nhu cầu năng 

lượng; nhu cầu vitamin và chất khoáng; những biểu hiện rối loạn về dinh dưỡng ở 

gia cầm; chất phụ gia trong thức ăn gia cầm; nhu cầu dinh dưỡng của gia cầm và các 

yếu tố ảnh hưởng. 

+ Môn loại: 636.08071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21241 

- Phòng Mượn: MF 4152 

 

196/. BÙI HỮU ĐOÀN. Nuôi chó, mèo và chim cảnh / Bùi Hữu Đoàn chủ biên, 

Phạm Kim Đăng. - H. : Nông nghiệp, 2023. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chăn nuôi, cách phòng và trị 

bệnh cho chó, mèo và chim cảnh - những đối tượng rất thân thiết trong gia đình, nghề 

nuôi chúng có tốc độ phát triển rất nhanh và có nhiều triển vọng. 

+ Môn loại: 636.089 / N515CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62080 

- Phòng Mượn: MF 4170-4171 
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197/. NGUYỄN ĐỨC HIỀN. Vi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm 

= Viral, bacterial infectious diseases of poultry and waterfowl / Nguyễn Đức Hiền.- 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 950tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 13 nhóm virus, 15 nhóm vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm, 

thuỷ cầm. Hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản trong việc mổ khám để chẩn đoán bệnh 

tích trên gà và vịt. 

+ Môn loại: 636.089 / V300R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21273 

- Phòng Mượn: MF 4168-4169 

 

198/. NGUYỄN PHÚC KHÁNH. Giáo trình Anh văn chuyên ngành thú y = 

English for veterinary medicine / Nguyễn Phúc Khánh chủ biên, Trần Ngọc Bích, 

Huỳnh Kim Diệu. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019. - 119tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản và thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng 

Anh về cơ thể học, hệ tiêu hoá, hệ sinh dục, hệ hô hấp, hệ miễn dịch, chẩn đoán và 

dược thú y. 

+ Môn loại: 636.089 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21239 

 

199/. HỒ THỊ VIỆT THU. Giáo trình Bệnh sản khoa gia súc / Hồ Thị Việt Thu 

chủ biên, Nguyễn Đức Hiền, Huỳnh Ngọc Trang. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. 

- 228tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các loại bệnh phổ biến trên gia súc bao gồm các bệnh do 

cấu tạo cơ thể và di truyền, bệnh do nguyên nhân sinh lí và tâm lí, bệnh do vi sinh 

vật, những bệnh phát sinh trong lúc con vật mang thai và lúc sinh nở, những vấn đề 

sau khi đẻ và bệnh viêm vú. 

+ Môn loại: 636.089 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21240 

- Phòng Mượn: MF 4151 

 

200/. NGUYỄN ĐỨC HIỀN. Bệnh truyền nhiễm trên heo = Infectious diseases 

of swine / Nguyễn Đức Hiền chủ biên, Bùi Xuân Mến, Nguyễn Ngọc Phú Vinh.- Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 496tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 15 bệnh do virus gây ra như dịch tử heo, dịch tả heo châu 

Phi, lở mồm long móng... 17 bệnh do vi khuẩn gây ra như tụ huyết trùng, phó thương 

hàn, viêm phổi, màng phổi...; hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản trong công tác thú y 

như lý thuật tiêm truyền, kiểm tra sức khoẻ đàn heo, mổ khám chẩn đoán bệnh... 

+ Môn loại: 636.4 / B256TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21122 

- Phòng Mượn: MF 4150 

 

201/. LÊ VĂN NĂM. Bệnh mới phổ biến ở gia cầm Việt Nam / Lê Văn Năm.- 

H. : Nông nghiệp, 2022. - 260tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu một số bệnh gia cầm do vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm 

mốc và đặc điểm gây bệnh, truyền lây... cùng với các phương pháp phòng trị bệnh. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 05/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

50 
 

+ Môn loại: 636.5009597 / B256M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62086 

- Phòng Mượn: MF 4176-4177 

 

202/. NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất / Nguyễn Thanh 

Phương, Lam Mỹ Lan, Phạm Thanh Liêm. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020.- 

125tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển của nghề nuôi cá tra (Pangasianidon 

hypoththalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long, cải tiến kỹ thuật cho ăn trong nuôi cá 

tra (Pangasianidon hypoththalmus) thương phẩm, ứng dụng sục khí trong nuôi cá tra 

thương phẩm... 

+ Môn loại: 639.3 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21253 

- Phòng Mượn: MF 4164 

 

203/. NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến / Nguyễn Thanh Phương chủ biên, Bùi Thị 

Bích Hằng, Bùi Minh Tâm. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 92tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật cải tiến nuôi vỗ thành thục cá 

tra; kỹ thuật gây nuôi thức ăn tự nhiên cho ao ương cá tra; sử dụng Prebiotic và 

probiotic nâng cao sức khoẻ và cải tiến tăng trưởng cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) giống.... 

+ Môn loại: 639.3 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21246 

- Phòng Mượn: MF 4157 

 

204/. Giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Thanh Tùng chủ biên, Thái Trần Bái, Nguyễn Đức Anh, Lâm Hải Đăng.- 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 233tr. : Minh hoạ; 28cm 

ĐTTS ghi: Dự án VN14-P6 

Tóm tắt: Thống kê thành phần loài, lập danh mục, phân tích tính chất khu hệ, 

xây dựng khoá định loại và xác định mối quan hệ của các loài giun đất ở Đồng bằng 

sông Cửu Long; xác định đặc điểm phân bố theo địa hình, sinh cảnh, mùa và theo độ 

sâu của khu vực, tìm hiểu về tình hình sử dụng giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 639 / GI-512Đ 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2996-2997 

 

205/. TRẦN THỊ THANH HIỀN. Dinh dưỡng động vật thuỷ sản: Ảnh hưởng 

của nhiệt độ và độ mặn / Trần Thị Thanh Hiền chủ biên, Trần Lê Cẩm Tú, Trần Minh 

Phú. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 90tr. : Hình; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về tác động của nhiệt độ và độ mặn lên tôm cá như: Lượng 

thức ăn ăn vào và thời gian thức ăn qua ống tiêu hoá, tiêu hoá và hấp thụ thức ăn, 

hiệu quả sử dụng thức ăn, phân bổ năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của động vật 

thuỷ sản. 
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+ Môn loại: 639.8 / D312D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21257 

- Phòng Mượn: MF 4166 

 

206/. NGUYỄN QUỐC THỊNH. Sử dụng thuốc và hoá chất trong nuôi trồng 

thuỷ sản / Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Minh Phú. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021.- 

84tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam; sử dụng thuốc 

và hoá chất trong nuôi cá tra, tôm thẻ chân trắng, cá lóc, cá rô phi đỏ nuôi bè và các 

thuỷ sản khác. 

+ Môn loại: 639.8 / S550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21252 

- Phòng Mượn: MF 4163 

 

207/. HUỲNH TRƯỜNG GIANG. Giáo trình Kỹ thuật phân tích chất lượng 

nước trong nuôi trồng thuỷ sản / Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2021. - 151tr.; 24cm 

Tóm tắt: Một số khái niệm cơ bản và yêu cầu về chất lượng nước cho nuôi 

trồng thuỷ sản; thu mẫu và bảo quản mẫu nước; phân tích các yếu tố vật lý, phân tích 

các yếu tố hoá học của nước; đánh giá và đảm bảo chất lượng trong phân tích; nghiên 

cứu điển hình về chất lượng nước của các mô hình nuôi thuỷ sản chủ lực ở Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 639.8071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21245 

- Phòng Mượn: MF 4156 

 

208/. ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH. Giáo trình Miễn dịch học thuỷ sản đại 

cương / Biên soạn: Đặng Thị Hoàng Oanh chủ biên, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn 

Ngọc Dung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 88tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về miễn dịch học; các cơ quan và tế bào tham gia 

đáp ứng miễn dịch; kháng nguyên và kháng thể; miễn dịch học ứng dụng trong thuỷ 

sản. 

+ Môn loại: 639.8071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21244 

- Phòng Mượn: MF 4155 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

 

209/. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN. Giáo trình Nguyên lý kế toán / Đặng Thị Ngọc 

Lan chủ biên, Nguyễn Hữu Thanh Tùng, Đặng Thị Diệu Hiền. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2021. - 315tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kế toán, phương pháp kế toán, phương pháp 

tính giá các đối tượng kế toán, tổng hợp và cân đối kế toán, kế toán quá trình sản xuất 

kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, sổ kế toán và hình thức kế toán. 
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+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21146 

- Phòng Mượn: MA 27174 

 

210/. NGUYỄN MINH TIẾN. Giáo trình Kế toán tài chính 1 / Nguyễn Minh 

Tiến, Hồ Thị Khánh Thành. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 222tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về kế toán tài sản cố định; kế toán nguyên vật liệu và công 

cụ dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tiêu thụ - xác định và phân phối kết quả 

kinh doanh. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21144 

- Phòng Mượn: MA 27172 

 

211/. Giáo trình Kế toán tài chính 1 / Biên soạn: Nguyễn Hữu Đặng chủ biên, 

Nguyễn Thị Diệu, Trần Quốc Dũng, Hà Mỹ Trang.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2022. - 311tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về kế toán tài sản cố định; kế toán nguyên vật liệu và công 

cụ dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tiêu thụ - xác định và phân phối kết quả 

kinh doanh. 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21143 

- Phòng Mượn: MA 27171 

 

212/. NGUYỄN MINH TIẾN. Giáo trình Nguyên lý kế toán / Nguyễn Minh 

Tiến, Hồ Thị Khánh Thành. - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung. - Cần 

Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 249tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về kế toán; phương pháp cân đối kế toán và tổng 

hợp kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, tính giá đối tượng kế toán, thực hiện 

chứng từ kế toán và kiểm kê kế toán; phương pháp kế toán quá trình sản xuất kinh 

doanh chủ yếu của doanh nghiệp... 

+ Môn loại: 657.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21145 

- Phòng Mượn: MA 27173 

 

213/. HỒ HỮU PHƯƠNG CHI. Bài tập và bài giải Kế toán ngân hàng / Hồ Hữu 

Phương Chi chủ biên, Bùi Lê Thái Hạnh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020.- 122tr.: 

Phụ lục; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ nguồn vốn, kế 

toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, kế toán 

nghiệp vụ giao dịch hối đoái và kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

+ Môn loại: 657.076 / B103T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21167 

- Phòng Mượn: MA 27192 
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214/. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN. Giáo trình Kế toán quản trị / Đặng Thị Ngọc 

Lan chủ biên, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Đặng Thị Diệu Huyền. - Cần Thơ: Đại 

học Cần Thơ, 2022. - 212tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị gồm: Phân loại chi 

phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, dự toán ngân sách hoạt 

động hàng năm, kế toán trách nhiệm quản lý, định giá sản phẩm, thông tin thích hợp 

cho quyết định kinh doanh ngắn hạn. 

+ Môn loại: 658.15 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21142 

- Phòng Mượn: MA 27170 

 

215/. LÊ CẢNH DŨNG. Giáo trình Phân tích chi phí - lợi ích / Lê Cảnh Dũng 

chủ biên, Võ Văn Tuấn, Võ Thành Danh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 

152tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phân tích chi phí - lợi ích; cơ sở lý thuyết trong phân tích 

chi phí - lợi ích; nguyên tắc xác định lợi ích và chi phí; giá ẩn; lãi suất chiết khấu; 

các nguyên tắc và tiêu chí quyết định; phân tích độ nhạy. 

+ Môn loại: 658.150071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21149 

- Phòng Mượn: MA 27177 

 

216/. Giáo trình Kinh doanh quốc tế / Võ Văn Dứt chủ biên, Phan Anh Tú, 

Trương Khánh Vĩnh Xuyên.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sung. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2020. - 217tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về kinh doanh quốc tế; công ty đa quốc gia và 

chiến lược kinh doanh toàn cầu; vai trò của thể chế, văn hoá và đạo đức trong kinh 

doanh quốc tế; nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp; chiến lược hợp tác. 

+ Môn loại: 658.1 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21153 

- Phòng Mượn: MA 27179 

 

217/. Giáo trình quản trị chất lượng sản phẩm / Nguyễn Thị Phương Dung chủ 

biên, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Thu Trang. - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2020. - 226tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các vấn đề chung về quản trị chất lượng sản 

phẩm; kiểm soát chất lượng bằng thống kê; quản trị chất lượng đồng bộ; ISO 9000 - 

Hệ thống quản lý chất lượng các yêu cầu; ISO - 14000 - Hệ thống quản lý môi trường, 

các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng... 

+ Môn loại: 658.50071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21148 

- Phòng Mượn: MA 27176 
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218/. DƯƠNG THỊ PHƯỢNG LIÊN. Giáo trình đánh giá cảm quan và thị hiếu 

người tiêu dùng / Dương Thị Phượng Liên chủ biên, Nguyễn Nhật Minh Phương, 

Đoàn Anh Dũng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 147tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ sở khoa học của đánh giá cảm quan, phương 

pháp đánh giá cảm quan, phân biệt điều kiện áp dụng cùng với mối liên quan giữa 

phân tích chất lượng cảm quan thực phẩm và điều tra thị hiếu người tiêu dùng. 

+ Môn loại: 658.8 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21163 

- Phòng Mượn: MA 27189 

 

219/. NGUYỄN TUẤN KIỆT. Tình huống kinh tế học hành vi / Nguyễn Tuấn 

Kiệt. - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 101tr. : Hình, biểu 

đồ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp 12 tình huống trong kinh tế học hành vi như hiệu ứng "mỏ 

neo", hiệu ứng "chim mồi", "lựa chọn liên thời gian"... cho thấy sự bất hợp lý trong 

lựa chọn của con người trong việc đưa ra quyết định so với các lý thuyết kinh tế 

chuẩn tắc. 

+ Môn loại: 658.8 / T312H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21168 

- Phòng Mượn: MA 27193 

 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 

220/. NGÔ QUỐC LUÂN. Giáo trình Hoá công nghệ và hoá nông nghiệp / Ngô 

Quốc Luân chủ biên, Nguyễn Thị Tuyết Nhung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. 

- 200tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu công nghệ sản xuất một số hoá chất vô cơ; công nghệ luyện 

kim; công nghệ điện hoá; công nghệ silicate; công nghệ sản xuất một số dung môi 

hữu cơ; công nghệ hoá dầu; công nghệ chế biến dầu béo; công nghệ phẩm màu và 

hương liệu; đại cương hoá học đất trồng; phân bón hoá học; hoá học bảo vệ thực vật. 

+ Môn loại: 660.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21208 

- Phòng Mượn: MD 10147 

 

221/. LÊ HÀ HẢI. Công nghệ sơ chế, bảo quản một số loại trái cây / Lê Hà Hải, 

Nguyễn Thu Huyền, Vũ Thị Nga. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị sơ chế và bảo 

quản quả cam sành; hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị sơ chế và bảo quản quả 

hồng, quả thanh long, cam canh và quả dứa. 

+ Môn loại: 664 / C455NGH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62085 

- Phòng Mượn: MD 10164-10165 
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222/. VƯƠNG BẢO THY. Giáo trình Anh văn chuyên ngành công nghệ thực 

phẩm / Chủ biên: Vương Bảo Thy, Nguyễn Bửu Huân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2021. - 24cm 

T.1 : English for food science. - 99tr. 

Tóm tắt: Giáo trình là tài liệu tham khảo có giá trị cho bạn đọc có nhu cầu học 

tiếng Anh chuyên ngành hoặc tìm hiểu về lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm 

bằng tiếng Anh. 

+ Môn loại: 664.001 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21203 

- Phòng Mượn: MD 10142 

 

223/. HUỲNH THỊ PHƯƠNG LOAN. Giáo trình Hoá học thực phẩm / Biên 

soạn: Huỳnh Thị Phương Loan chủ biên, Nguyễn Bảo Lộc, Nguyễn Thị Thu Thuỷ. 

Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 143tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan kiến thức về các thành phần hoá học cấu tạo nên thực 

phẩm: Nước, protein, lipid, carbohydrate, enzyme, vitamin, khoáng và các chất phụ 

gia. 

+ Môn loại: 664.0071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21209 

- Phòng Mượn: MD 10148 

 

224/. Kỹ thuật lên men thực phẩm và ứng dụng / Trần Thanh Trúc chủ biên, Hà 

Thanh Toàn, Nguyễn Văn Mười.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 355tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật và công nghệ lên men thực phẩm; động học quá 

trình lên men thực phẩm; thiết bị lên men thực phẩm; thu hồi và kiểm soát chất lượng 

các sản phẩm lên men; thu nhận enzyme; lên men bột ngọt; ngũ cốc lên men; rau quả 

muối chua; công nghệ lên men trong sản xuất rượu bia và nước giải khát. 

+ Môn loại: 664 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21224 

- Phòng Mượn: MD 10163 

 

225/. BÙI HỮU THUẬN. Giáo trình Nguyên lý bảo quản thực phẩm / Bùi Hữu 

Thuận chủ biên, Phạm Thị Mỹ Lệ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 124tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về các khái niệm trong bảo quản và chế biến thực 

phẩm, thành phần hoá học của thực phẩm, vi sinh vật trong bảo quản thực phẩm và 

các nguyên lý bảo quản thực phẩm. 

+ Môn loại: 664 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21210 

- Phòng Mượn: MD 10149 

 

226/. TRẦN MINH PHÚ. Sự biến đổi chất lượng của động vật thuỷ sản / Trần 

Minh Phú. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 99tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6 
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Tóm tắt: Giới thiệu chung về thuỷ sản, thành phần hoá học và cấu trúc cơ thịt 

cá; sự biến đổi chất lượng của động vật thuỷ sản; các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm thuỷ sản; ứng dụng cao chiết thực vật trong bảo quản lạnh sản phẩm 

thuỷ sản. 

+ Môn loại: 664 / S550B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21223 

- Phòng Mượn: MD 10162 

 

227/. NGUYỄN THỊ NHƯ HẠ. Chế biến sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng từ 

nguồn nguyên liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Như Hạ, Nguyễn 

Lê Anh Đào. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 106tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm thuỷ sản, 

sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng, xu hướng sử dụng chiết xuất tự nhiên trong bảo 

quản sản phẩm thuỷ sản; một số nghiên cứu thực nghiệm trên đối tượng sản phẩm 

giá trị gia tăng. 

+ Môn loại: 664 / CH250B 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3018-3019 

 

228/. Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong quá trình chế biến thuỷ sản / Lê Thị 

Minh Thuỷ chủ biên, Trang Sĩ Trung, Trần Thanh Trúc.... - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2020. - 108tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phụ phẩm thuỷ sản; quản lý nguồn phụ phẩm 

trong quá trình chế biến thuỷ sản; nghiên cứu thu nhận collagen và gelatin từ phụ 

phẩm da và vảy cá; công nghệ sản xuất sản phẩm thuỷ phân protein từ phụ phẩm thuỷ 

sản; chitin, chitosan từ phế liệu tôm. 

+ Môn loại: 664 / QU105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21222 

- Phòng Mượn: MD 10161 

 

690. NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 

229/. Giáo trình Vật liệu xây dựng / Nguyễn Hoàng Anh, Trần Vũ An đồng chủ 

biên, Bùi Lê Anh Tuấn, Lê Thành Phiêu. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 199tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Các tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng; xi măng 

Pooclăng; cốt liệu; vữa xây dựng; bê tông; thép xây dựng; gạch; các vật liệu khác. 

+ Môn loại: 691 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21211 

- Phòng Mượn: MD 10150 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

230./. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà = Architectural and artistic 

heritage Thanh Hoa communal temple / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố 
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Cần Thơ. Bảo tàng thành phố. - Cần Thơ : Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2020. - 21tr.; 

19cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 

phố 

Tóm tắt: Giới thiệu di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hoà, toạ lạc tại khu 

vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Là nơi có ý nghĩa đặc biệt 

trong đời sống tâm linh của người dân quận Thốt Nốt nói riêng và thành phố Cần 

Thơ nói chung. Đình Thạnh Hoà đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng 

là Di tích quốc gia vào năm 2020. 

+ Môn loại: 726.0959793 / D300T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3057-3058 

 

231/. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Vĩnh Trinh = Architectural and artistic 

heritage Vinh Trinh temple / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. 

Bảo tàng thành phố. - Cần Thơ : Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2020. - 17tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 

phố 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, những nét kiến trúc, điêu khắc - trang trí, di vật, 

lễ hội... của di tích đình Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 

Cần Thơ. 

+ Môn loại: 726.0959793 / D300T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3055-3056 

 

232/. NHÂM HÙNG. Tuyển tập ca cổ Trăng nước Cần Thơ / Nhâm Hùng, Bình 

Trọng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 235tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài ca vọng cổ đặc sắc của các soạn giả viết về vùng 

đất và con người thành phố Cần Thơ: Màu áo yêu thương, thương lắm người thợ in, 

nụ cười ánh mắt người thương, một thoáng Tây đô, trăng nước cần thơ... 

+ Môn loại: 781.6200959793 / T527T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3044-3045 

 

233/. Phát triển thể chất sinh viên : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Văn 

Hoà, Nguyễn Quang Vinh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 223tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về giáo dục thể chất cho sinh viên; nội dung, 

phương pháp và tổ chức điều tra thể chất sinh viên; thể chất sinh viên (19-22 tuổi) 

khối các trường Sư phạm, Y - Dược và Khoa học Xã hội nhân văn, các trường khối 

Kinh tế và Khoa học tự nhiên, các trường kỹ thuật, các trường đại học, cao đẳng tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 796.04 / PH110TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21259 

- Phòng Mượn: MG 11359 

 

234/. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đổi mới công tác thể dục thể thao trường học 

trong thời kỳ hội nhập và phát triển / Lê Trung Đạo chủ biên, Hồ Trung Nghi, Lê 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 05/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

58 
 

Hoàng Minh, Phan Thanh Mỹ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 635tr. : Bảng, 

biểu đồ; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Marketing. Khoa Giáo dục quốc phòng 

và Giáo dục thể chất 

Tóm tắt: Gồm các bài tham luận về thực trạng và giải pháp nâng cao thể chất 

cho học sinh, sinh viên; giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần giáo 

dục thể chất; phát triển hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá và các câu lạc bộ thể 

dục thể thao trường học; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giảng dạy và huấn luyện 

thể thao học sinh, sinh viên. 

+ Môn loại: 796.07 / K600Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21123 

- Phòng Mượn: MG 11356 

 

235/. PHAN VIỆT THÁI. Giáo trình Lịch sử thể dục thể thao / Phan Việt Thái, 

Nguyễn Hữu Trí. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 176tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử thể dục thể thao thế giới qua các thời kỳ lịch sử, sự 

hình thành và phát triển thể dục thể thao Việt Nam, phong trào Olympic hiện đại và 

sự thành lập Uỷ ban Olympic quốc gia và các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao Việt Nam. 

+ Môn loại: 796.071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21261 

- Phòng Mượn: MG 11361 

 

236/. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về Công tác Giáo dục Thể chất và 

thể thao các trường cao đẳng, đại học toàn quốc năm 2022 / Nguyễn Thanh Liêm, 

Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Văn Trúc.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 2 

tập; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 

T. 1. - 576tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về công tác giáo dục thể chất và thể thao ở Việt Nam 

hiện nay; thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất 

và các hoạt động thể dục thể thao từ các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc 

trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 796.07 / K600Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21124 

- Phòng Mượn: MG 11357 

 

237/. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về Công tác Giáo dục Thể chất và 

thể thao các trường cao đẳng, đại học toàn quốc năm 2022 / Lê Cát Nguyên, Lê Trần 

Quang, Phạm Đức Thạnh... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 2 tập; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ 

T. 2. - 1153tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về công tác giáo dục thể chất và thể thao ở Việt Nam 

hiện nay; thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất 

và các hoạt động thể dục thể thao từ các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc 

trong giai đoạn hiện nay. 
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+ Môn loại: 796.07 / K600Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21125 

- Phòng Mượn: MG 11358 

 

238/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Giáo trình Thể dục / Nguyễn Văn Hoà, Phạm Như 

Hiếu, Nguyễn Hữu Trí. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 153tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử của thể dục, thể dục trong hệ thống giáo dục thể chất 

và huấn luyện thể thao, thể dục sức khoẻ cho các đối tượng tập luyện, phòng ngừa 

chấn thương và bảo hiểm giúp đỡ trong tập luyện thể dục thi đấu, đặc điểm các 

nguyên tắc và phương pháp giảng dạy thể dục, thực hành thể dục. 

+ Môn loại: 796.44071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21260 

- Phòng Mượn: MG 11360 

239/. NGUYỄN VĂN HOÀ. Giáo trình Taekwondo / Nguyễn Văn Hoà, Đào 

Vũ Nguyên. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 201tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và lịch sử phát triển môn võ Taewondo; các kỹ 

thuật cơ bản trong môn Taekwondo, các bài quyền, giảng dạy, huấn luyện taekwondo 

và luật thi đấu môn Taekwondo. 

+ Môn loại: 796.815 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21262 

- Phòng Mượn: MG 11362 

 

800. VĂN HỌC 

 

240/. NGUYỄN BỬU HUÂN. Giáo trình Kỹ năng viết học thuật 2 = Advanced 

writing skills II / Biên soạn: Nguyễn Bửu Huân chủ biên, Hồ Phương Thuỳ, Nguyễn 

Thị Nguyên Tuyết. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2020. - 179tr.; 24cm 

+ Môn loại: 808.04 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21185 

- Phòng Mượn: MB 8794 

 

241/. KIỀU VĂN NIẾT. Hồi ký Kiều Văn Niết : Từ cậu bé nghèo khó trở thành 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân / Kiều Văn Niết. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2021. - 89tr. : Ảnh; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / H452K 

- Phòng Mượn: MV 24348-24349 

 

242/. TRẦN THỊ NÂU. Giáo trình Văn học châu Mỹ / Trần Thị Nâu chủ biên, 

Lê Ngọc Thuý, Phạm Tuấn Anh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 234tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử, văn hoá, văn học và một số tác giả tiêu biểu của 

nền văn học Hoa Kỳ và văn học Mỹ Latinh. 

+ Môn loại: 897 / GI108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21186 

- Phòng Mượn: MB 8795 
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900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

243/. PHÙNG THÁI DƯƠNG. Giáo trình Địa lí tự nhiên các lục địa / Phùng 

Thái Dương chủ biên, Phan Hoàng Linh, Châu Hoàng Trung, Huỳnh Thị Kiều 

Trâm,.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 2 tập; 24cm 

T. 1. - 237tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về thuyết địa kiến toạ và sự phân chia các lục địa. Trình 

bày điều kiện địa lí tự nhiên, địa lí dân cư của lục địa Phi, lục địa Á - Âu; phương 

pháp giảng dạy địa lí tự nhiên. 

+ Môn loại: 910.71 / GI-108TR 

 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21263 

- Phòng Mượn: MG 11363 

 

244/. PHÙNG THÁI DƯƠNG. Giáo trình Địa lí tự nhiên các lục địa / Phùng 

Thái Dương chủ biên, Phan Hoàng Linh, Châu Hoàng Trung. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2022. - 2 tập : Hình; 24cm 

T. 2. - 234tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về các cuộc phát triển địa lí tìm ra tân lục địa và trình bày 

điều kiện địa lí tự nhiên, địa lí dân cư của lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa 

Australia, các đảo châu Đại Dương, lục địa Nam Cực và phương pháp giảng dạy địa 

lí tự nhiên các lục địa. 

+ Môn loại: 910.71 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21264 

- Phòng Mượn: MG 11364 

 

245/. Du lịch Cần Thơ - Những điều cần biết = Traveling to Cantho - Things to 

know. - Cần Thơ : Trung tâm phát triển Du lịch TP. Cần Thơ, 2021. - 13tr.; 

13x13cm.- (Cần Thơ. Đô thị miền sông nước) 

Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn những quy định khi đi du lịch, nhưng lưu ý đối với 

du khách khi đến 1 điểm du lịch đặc trưng nào đó, để có những hành vi cư xử đúng 

mực và không phản cảm. 

+ Môn loại: 915.9793 / D500L 

- Phòng Mượn: MG 11367-11368 

 

246/. Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố Cần Thơ : 

Http://nganhangtenduong.cantho.gov.vn / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần 

Thơ. - H. : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2020. - 500tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về văn bản chỉ đạo, đặc điểm địa lý, lịch sử 

hình thành và xuất xứ tên gọi của các con đường của thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 915.9793 / NG121H 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3053-3054 
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247/. NGUYỄN VĂN QUẢNG. Các di tích đền - tháp, thành - luỹ Champa ở 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Quảng. 

- H. : Khoa học xã hội, 2022. - 446tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khảo sát, thống kê, mô tả hiện trạng, rút ra đặc điểm tiêu biểu, làm rõ 

mối quan hệ và đánh giá những giá trị lịch sử, văn hoá độc đáo của các di tích đền - 

tháp, thành - luỹ Chămpa tồn tại trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ II đến đầu thế 

kỷ XIV trên địa bàn Bình Trị Thiên. 

+ Môn loại: 959.7 / C101D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21265 

- Phòng Mượn: MG 11365-11366 

 

248/. TRẦN MINH THUẬN. Giáo trình Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ / Biên 

soạn: Trần Minh Thuận (chủ biên), Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2022. - 115tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành và phát triển xứ Đàng Trong; quá trình 

Nam tiến và công cuộc khẩn hoang vùng đất Nam Bộ trong các thế kỉ XVII, XVIII; 

thời Vương triều Nguyễn (1802-1858); Nam kỳ thời Pháp thuộc từ năm 1867 đến 

năm 1945; giới thiệu vài nét văn hoá của cư dân vùng đất Nam Bộ hình thành trong 

quá trình khẩn hoang. 

+ Môn loại: 959.770071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3030-3031 
 

 

----  ----  


